UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ MAY VESTON
Mã ngành, nghề:5540206
Trình độđào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.   
+  Có trình độ tiếng Anh  chuyên ngành để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn.
+ Vận dụng các kiến thức, kỹ năng thuyết  trình để chuẩn bị tài liệu  học tập, báo cáo thuyết trình trong các môn học ngành công nghệ may veston, Thiết kế phát triển các loại sản phẩm may veston.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1.	Kiến thức chuyên ngành: 
+ Ứng dụng các kiến thức cơ sở ngành như: vẽ kỹ thuật ngành may, Nguyên phụ liệu dệt may... cóđiều kiện thuận lợi cho việc học tập kiến thức ngành và chuyên ngành công nghệ may veston. Tiếp cận với các công nghệ mới vàứng dụng vào thực tế sản xuất.
+ Sinh viên ngành công nghệ may veston có kiến thức về thiết kế trang phục cơ bản và veston, Thực tập may trang phục cơ bản và veston, Thực tập thiết kế rập veston đáp ứng yêu cầu  sản xuất may công nghiệp, Công nghệ may veston, Tổ chức và quản lý dây chuyền sản xuất may công nghiệp veston, quản lý chất lượng veston, từđó xây dựng qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất, lập kế hoạch quản lý vàđiều hành sản xuất. Khai thác tốt các phần mềm chuyên ngành Coreldraw, Accumark trong ngành may. Ứng dụng được Công nghệ CAD/CAM  trong ngành may công nghiệp.
1.2.2.	Kỹ năng:
+	Thiết kế mẫu rập và thực hành các công đoạn gia công veston; lập qui trình công nghệ cắt may;
+	Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị ngành may;
+	Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất;
+	Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ;
+	 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ngành công nghệ may veston;
+	Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.
1.2.3.	Thái độ:
+	Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+	Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+	Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác vàđúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+	Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt đểđáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1.3.	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các vị trí:
	Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu rập veston ở các công ty sản xuất kinh doanh may veston.
	Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý  chất  lượng  veston trong ngành may.
	Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉđạo kỹ thuật, Tổ trưởng, tổ phó chuyền may, quản đốc phân xưởng  quản  lý  vàđiều  hành  sản  xuất . 
	Phòng kế hoạch: công  tác  chuẩn  bị sản xuất, lập kếhoạch sản xuất.
	Phòng đại diện công ty may: theo dõi  quản lýđơn đặt  hàng .
	Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong tổ chức quản lý sản xuất ngành may veston công nghiệp.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng học phần: 21
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 55tín chỉ
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 315 giờ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 975 giờ
- Khối lượng lýthuyết:  465  giờ Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  825 giờ
- Thời gian khóa học: 2 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã
Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	17
	315
	183
	120
	12

	01
	Chính trị
	2
	30
	28
	
	2

	02
	Pháp luật
	1
	15
	13
	
	2

	03
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	
	30
	

	04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	05
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	06
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	
	2

	07
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	38
	975
	250
	705
	20

	II.1
	Học phần cơ sở
	10
	165
	125
	30
	10

	08
	An toàn lao động 
	2
	30
	28
	
	2

	09
	Nguyên phụ liệu dệt mayveston
	2
	30
	28
	
	2

	10
	Cơ sở thiết kế trang phụcveston
	2
	30
	28
	
	2

	11
	Mỹ thuật trang phục 
	2
	30
	28
	
	2

	12
	Thiết kế vestontrên mannequin cơ bản
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề
	24
	720
	97
	615
	8

	13
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp veston
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	14
	Công nghệ may cơ bản
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	15
	May trang phục nam nữ cơ bản
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	16
	May veston nữ
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	17
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệpveston
	
3

	90
	
	90
	

	18
	Đồ án 
	1
	45
	
	45
	

	19
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	4
	90
	28
	60
	2

	20
	Thực tập Thiết kế rậpveston
	2
	60
	
	60
	

	21
	Tin học ứng dụng ngành may veston
	2
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	55
	1290
	433
	825
	32


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.
4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
4.4. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017
	HIỆU TRƯỞNG

CÂY TIEN TRÌNH



































CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực tập tin học ứng dụng ngành may veston
Mã học phần:24
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
1. Vị trí:
+ Học phần Thực tập tin học ứng dụng ngành may là học phần đào tạo chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Công nghệ may.
+ Học phần Thực tập tin học ứng dụng ngành may  được bố trí học sau các học phần Thiết kế công nghệ.
1. Tính chất:
1. Học phầnThực tập tin học ứng dụng ngành may mang tính tích hợp giữa kiến thức lý thuyết kết hợp với thực hành.
1. Mục tiêu học phần:
1. Kiến thức:
+ 	Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy vi tính;
+ 	Phương pháp sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản và phương pháp nhảy cỡ
1. Kỹ năng:
	+ 		Sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản.
	+ 	Tính toán nhảy cỡ.
1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
1. Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm để từ đó có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất;
1. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
1. Nội dung học phần:
0. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2


3

4

5


6

7
	Bài mở đầu:
Chương 1: Thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
Chương 2: Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDSChương 3: Nhảy mẫu trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
Chương 4: Giới thiệu về phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
Chương 5: Cách thiết lập đường dẫn trong giác sơ đồ
Chương 6: Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	1
8


20

10

5

8

8
	
	1
8


20

10

5

8

8
	





	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

	Bài mở đầu
	Thời gian: 1 giờ 

	1. Khái quát nội dung và trọng tâm của học phần đào tạo

	2. Phương pháp học tập học phần

	3. Giới thiệu phương pháp học tập và tài liệu tham khảo



	Chương 1: Thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
	Thời gian: 6 giờ 



2. Mục tiêu:
0. Biết cách khai báo 1 mã hàng mới trước khi thiết kế;
0. Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để thiết kế các mẫu trên máy vi tính với GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
0. Thiết kế được các mẫu quần âu, áo sơ mi cơ bản đảm bảo hình dáng, kích thước;
0. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
0. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung chương:

	2.1. Cách tạo một mã hàng mới
	

	2.2. Các thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
	

	2.2.1. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu áo thun polo
	

	2.2.2. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi nam
	

	2.2.3. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu quần âu nữ
	



	Chương 2: Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDS
	Thời gian: 18 giờ 



1. Mục tiêu: 
1. Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để thiết kế trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
1. Thiết kế các chi tiết của quần âu, áo sơ mi theo hình dáng, thông số kích thước;
1. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
1. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
1. Nội dung chương:

	2.1. Cách khai báo một mã hàng mới trước khi thiết kế
	

	2.2. Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDS
	

	2.2.1. Các menu lệnh thiết kế
	

	2.2.2. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu áo thun polo
	

	2.2.3. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi nam
	

	2.2.4. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu quần âu nữ
	



	Chương 3: Nhảy mẫu trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 7 giờ 



1. Mục tiêu:
1. Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
1. Nhảy mẫu các chi tiết của quần âu, áo sơ mi bảo hình dáng, thông số kích thước;
1. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
1. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị
1. Nội dung chương:

	2.1. Nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên máy với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.1.1. Các Menu cơ bản thường dùng trong nhảy mẫu
	

	2.1.2. Nhảy mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	2.1.3. Nhảy mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	2.1.4. Nhảy mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.1.5. Nhảy mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	

	2.2. Cách lập bảng chi tiết
	

	2.2.1. Các Menu cơ bản thường dùng để lập bảng chi tiết
	

	2.2.2. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	2.2.3. Thiết lập bảng chi tiết mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	2.2.4. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.2.5. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	



	Chương 4: Giới thiệu về phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 1 giờ



1. Mục tiêu:
1. Trình bày được chức năng của phần mềm giác sơ đồ Lectra – Diamino;
1. Biết được một số thao tác cơ bản trên phần mềm giác sơ đồ Lectra – Diamino V5R2 (Thao tác mở phần mềm, tắt phần mềm…);
1. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
1. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
1. Nội dung chương:

	2.1. Giới thiệu phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2. Một số thao tác cơ bản trên phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	



	Chương 5: Cách thiết lập đường dẫn trong giác sơ đồ
	Thời gian: 6 giờ



1. Mục tiêu:
1. Biết thiết lập đường dẫn cho mã hàng trong giác sơ đồ với phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;
1. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;
1. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
1. Nội dung chương:

	2.1. Cách thiết lập đường dẫn cho một mã hàng trong giác sơ đồ
	



	Chương 6: Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 6 giờ



1. Mục tiêu:
1. Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để giác sơ đồ trên phần mềm Lectra-Diamino;
1. Hiểu phương pháp giác sơ đồ mẫu quần âu, áo sơ mi cơ bản để từ đó vận dụng vào thực tế sản xuất;
1. Giác được sơ đồ mẫu quần âu, áo sơ mi trên máy tính đảm bảo yêu cầu kĩ thuật;
1. Biết phương pháp in các sơ đồ giác trên máy in;
1. Tự giác, tích cực học tập, có ý thức tiết kiệm nguyên phụ liệu và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;
1. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
1. Nội dung chương:

	2.1. Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2. Các lệnh thường dùng trong giác sơ đồ với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2.1. Giác sơ đồ mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	Kiểm tra
	

	2.2.2. Giác sơ đồ mẫu mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	Kiểm tra
	

	2.2.3. Giác sơ đồ mẫu mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.2.4. Giác sơ đồ mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	

	2.3. Cách in sơ đồ giác mẫu trên máy in sơ đồ
	



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
1. Phòng học thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: 
1. PC, Projector;
1. Bộ phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
1. Chương trình mô đun đào tạo Giác sơ đồ trên máy tính;
1. Giáo trình thiết kế mẫu và giác sơ đồ trên máy tính;
1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;
1. Giáo trình thiết kế quần âu áo sơ mi;
1. Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp.
4. Các điều kiện khác:
1. Có hệ thống làm mát và thoáng khí.
1. Phòng học máy tính chuyên môn hoá
1. Nguồn điện và hệ thống máy tính đầy đủ

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
1. Kiến thức:
1. Đánh giá kiến thức tổng quan về phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
1. Chức năng các Menu cơ bản thường dùng giác sơ đồ mẫu với phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;  
1. Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
1. Kỹ năng:
1. Kiểm tra về kỹ năng sử dụng các lệnh cơ bản của phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
1. Kiểm tra về kỹ năng giác sơ đồ mẫu áo sơ mi và quần âu cơ bản với phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
1. Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
1. Thái độ:
1. Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
1. Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, bảo quản trang thiết bị của phòng học.
2. Phương pháp: 
1. Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên về: 
1. Kiến thức tổng quan về tin học cơ bản;
1. Kiến thức về thiết kế mẫu công nghiệp (áo sơ mi, quần âu..);
1. Kiến thức về phương pháp giác sơ đồ;
1. Đánh giá kiến thức tổng quan về phần mềm giác sơ đồ mẫu Lectra – Diamino; 
1. Chức năng các Menu cơ bản thường dùng để giác sơ đồ mẫu và in sơ đồ mẫu với phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
1. Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
1. Thực hành: 
1. Kỹ năng sử dụng máy tính;
1. Kiểm tra về kỹ năng sử dụng phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
1. Kiểm tra về kỹ năng về giác sơ đồ mẫu.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
1. Chương trình Học phần Thực tập Tin học ứng dụng ngành may sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng Công nghệ may 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:
1. Học phần Thực tập Tin học ứng dụng ngành maymang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;
1. Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của học phần và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; 
1. Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
1. Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
1. Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giáo viên thao tác mẫu cần chia nhóm để học sinh dễ quan sát;
1. Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho học sinh.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
1. Trọng tâm của Học phần Thực tập Tin học ứng dụng ngành may – Cao đẳng Công nghệ may: Chương 2, chương 3, chương 6.
4. Tài liệu cần tham khảo:
1. Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính - Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009;
1. Giáo trình Thiết kế quần âu áo sơ mi – Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009;
1. Cao Bích Thuỷ – Giáo Trình Thiết kế sơ mi, quần âu, chân váy đầm liền thân, veston, áo dài – NXB Lao động Xã hội;  
1. Ts.Trần Thủy Bình – Giáo Trình Thiết kế quần áo – NXB Giáo dục 2005;
1. TS. Võ Phước Tấn – Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính – NXB Thống kê;
1. Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp – Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009.
1. Ks. Nguyễn Thanh Bình – Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh. Hướng dẫn sử dụng Accumark V8.2.
1. Đào tạo kỹ thuật công nghệ may Trường Quốc Thảo – Kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may -  Kỹ thuật thiết kế rập.
1. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học thiết kế trang phục 3. Nhà xuất bản thống kê, 9/2006.






















CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Nguyên phụ liệu dệt may Veston
Mã học phần: 09
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:Môn học Nguyên phụ liệu dệt may được bố trí học trước khi học các mô đun đào tạo nghề bắt buộc trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may
· Tính chất:Môn học Nguyên phụ liệu dệt may là môn học cơ sở, có tính chất bổ trợ cho các mô đun thiết kế và công nghệ may.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
+ Sinh viên có khái niệm về nguyên liệu dệt, nguồn gốc, phân loại và tính chất của nguyên liệu dệt.
+ Sinh viên có khái niệm về xơ, sợi dệt, nguồn gốc, cấu trúc, tính chất của xơ, sợi dệt tự nhiên, nhân tạo, hóa học.
+ Sinh viên trình bày được các tính chất về cấu trúc, cơ học, vật lý của nguyên liệu dệt.
+ Sinh viên trình bày được cấu trúc của các loại vải.
+ Sinh viên trình bày được phương pháp nhận biết các mặt hàng vải sợi.
+ Sinh viên có khái niệm về phụ liệu may, trình bày được đặc điểm của các loại phụ liệu may.
· Kỹ năng:
+ Sinh viên có khả năng phân biệt và phân loại được xơ, sợi dệt tự nhiên, nhân tạo, hóa học thông qua các tính chất của chúng.
+ Sinh viên có khả năng xác định được các tính chất về cấu trúc, cơ học, vật lý của nguyên liệu dệt.
+ Sinh viên có khả năng nhận biết được các loại vải, phân tích được kiểu dệt của vải.
+ Sinh viên có khả năng phân biệt được các phụ liệu, lựa chọn phụ liệu phù hợp với nguyên liệu chính.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Sinh viên tích cực học tập, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1






2

	Bài mở đầu:
Chương 1:Nguyên liệu dệt
1. Phân loại nguyên liệu dệt2. Cấu tạo và tính chất đặc trưng của nguyên liệu dệt
Chương 2:Cấu tạo, tính chất và phương pháp nhận biết vải
1.Một số đặc tính cơ bản của vải
2. Vải dệt thoi                                                     
Chương 3:Vật liệu may và phương pháp lựa chọn vải,
bảo quản hàng may mặc
1. Chỉ may
2. Phân loại vật liệu may
3. Phương pháp lựa chọn vải cho sản phẩm may
4. Biện pháp bảo quản vật liệu may   
	
10




9




11
	
10




8




10
	
	





1




1





	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1:    Nguyên liệu dệt	Thời gian:10 giờ
1. Mục tiêu:
· Phân loại được các loại  xơ, sợi dệt sử dụng trong ngành may;
· Giải thích được cấu tạo, tính chất đặc trưng của nguyên liệu dệt; 
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các loại vải trong thực tế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.
2. Nội dung chương:
	        2.1. Phân loại nguyên liệu dệt

	             2.1.1. Khái niệm - phân loại xơ dệt

	             2.1.2. Khái niệm - phân loại sợi dệt

	         2.2. Cấu tạo và tính chất đặc trưng của nguyên liệu dệt

	             2.2.1. Cấu tạo và các tính chất cơ bản của xơ, sợi tự nhiên

	             2.2.2. Cấu tạo và tính chất cơ bản của xơ, sợi nhân tạo

	             2.2.3. Cấu tạo và tính chất của xơ, sợi pha


Chương 2: Cấu tạo, tính chất và phương pháp nhận biết vải	    Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
· Nhận biết được các đặc tính cơ bản và tính chất của vải như chiều dài, chiều rộng, khối lượng, độ nhàu, độ bền…của vải;
· Phân biệt được các loại vải dệt thoi sử dụng trong quá trình may; 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.
2. Nội dung chương:
	         2.1.  Một số đặc tính cơ bản của vải

	             2.1.1. Chiều dài

	             2.1.2. Chiều rộng

	             2.1.3. Bề dày

	             2.1.4. Khối lượng

	             2.1.5. Độ nhàu

	             2.1.6. Độ thẩm thấu

	             2.1.7. Độ chịu nhiệt 

	             2.1.8. Độ co

	             2.1.9. Độ bền

	             2.1.10. Độ hao mòn của vải

	         2.2. Vải dệt thoi                                                     

	             2.2.1. Khái niệm

	             2.2.2. Phân loại

	             2.2.3. Một số kiểu dệt cơ bản


Chương 3: Vật liệu may và phương pháp lựa chọn vải,
bảo quản hàng may mặc						Thời gian: 11giờ
1. Mục tiêu:
· Phân loại và trình bày được yêu cầu của các loại chỉ dùng trong may mặc;
· Lựa chọn, bảo quản vật liệu may phù hợp với yêu cầu công nghệ; 
· Rèn luyện ý thức, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn và bảo quản vật liệu ngành may.
2. Nội dung chương:
	        2.1. Chỉ may

	             2.1.1. Khái niệm

	             2.1.2. Phân loại

	             2.1.3. Yêu cầu đối với chỉ may

	             2.1.4. Ảnh hưởng của độ săn đối với chỉ may

	        2.2. Phân loại vật liệu may

	             2.2.1. Vật liệu chính

	             2.2.2. Vật liệu phụ

	        2.3. Phương pháp lựa chọn vải cho sản phẩm may

	             2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng vải

	             2.3.2. Lựa chọn vải theo yêu cầu của sản phẩm

	        2.4. Biện pháp bảo quản vật liệu may   

	             2.4.1. Các ký hiệu thường dùng trong bảo quản

	             2.4.2. Nguyên nhân làm giảm chất lượng hàng may mặc

	             2.4.3. Biện pháp bảo quản



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, máy tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Chương trình Môn học Nguyên phụ liệu dệt may, Giáo trình Môn học Nguyên phụ liệu dệt may, Mẫu trực quan, thước, bút chì, giấy màu;
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
· Khái niệm, phân loại, tính chất của nguyên liệu dệt;
· Đặc điểm, phân loại các kiểu dệt cơ bản; 
· Phân loại vật liệu may và tính chất của vải;
· Phương pháp lựa chọn vải, biện pháp bảo quản hàng may mặc.
- Kỹ năng:
· Vẽ được hình vẽ biểu diễn một số kiểu dệt cơ bản; 
· Chọn được loại vải phù hợp với mục đích sử dụng;
· Chọn được các loại vật liệu may phù hợp với kiểu dáng sản phẩm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật, tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
2. Phương pháp: Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra mức độ tiếp thu bài học của sinh viên
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Nguyên phụ liệu dệt may sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+  Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+  Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:	
· Tham gia đầy đủ số tiết học trên lớp;
· Tập trung theo dõi bài trong giờ học;
· Đọc trước bài học ở nhà;
· Thực hiện lại các bài tập trên lớp;
· Thực hiện các bài tập trong giáo trình.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 2:
· Mục 1. Một số đặc tính cơ bản của vải;
· Mục 2. Vải dệt thoi.   
 Chương 3: 
· Mục 1. Chỉ may; 
· Mục 3. Phương pháp lựa chọn vải cho sản phẩm may;
· Mục 4. Biện pháp bảo quản vật liệu may.   
4. Tài liệu tham khảo:
· Giáo trình Vật liệu may – Trường Cao đẳng nghề KT-KT Vinatex 2010;
· Nguyễn Trung Thu – Vật liệu dệt – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 1990;
· TS.Trần Thuỷ Bình –  Giáo trình vật liệu may – NXB Giáo Dục 2005;
Giáo trình Vật liệu may – Trường Cao đẳng công nghiệp sao đỏ 2006
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Cơ sở thiết kế trang phục veston
Mã học phần: 10
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
· Môn học Cơ sở thiết kế trang phục là môn học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề May thời trang, được bố trí học trước khi học các  mô đun thiết kế.  
· Tính chất:
· Môn học Cơ sở thiết kế trang phục là môn học bắt buộc, lý thuyết kết hợp với làm bài tập thực hành.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu cơ sở của quần, áo
· Kỹ năng:Nhận biết được đặc trưng kích thước, hình dáng kết cấu của quần, áo; Thiết kế được mẫu cơ sở quần, áo.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Xác định đúng vị trí đo và phương pháp lấy các số đo để thiết kế quần, áo;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ; 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp.
III. Nội dung học phần:
2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Têncácbàitronghọcphần
	Thờigian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lýthuyết
	Thựchành / thựctập/ thínghiệm/ bàitập/ thảoluận
	Kiểm
tra

	
	Bàimởđầu:

	1
	1
	
	

	
	Chương 1: Cơsởthiếtkếtrangphục
1. Giớithiệuchungvềquần, áo
2. Đặctrưngkíchthước, hìnhdáng, kếtcấucủaquần, áo
3. Hệsốđođểthiếtkếquần, áo
4. Phương pháp xây dựng hình trải bề mặt cơ thể
	
11

2

3

3

2
	
10
2

3


3

2
	
	1

	





	Chương 2:Cơsởthiếtkếtrangphục
1. Nội dung thiếtkếquần, áo
2. Xâydựngkếtcấucơbảncủaquần, áo
3. Thiếtkếmẫucơsởquần, áo
	18

1
1
15
	17

1
1
15
	
	


1

	Tổngcộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1: Cơsởthiếtkếtrangphục	Thời gian:11giờ
1. Mục tiêu:
· Trìnhbàyđượckháiniệm, chứcnăngvàyêucầuvềchỉtiêuchấtlượngcủaquần, áo;
· Nhậnbiếtđượcđặctrưngkíchthước, hìnhdángkếtcấucủaquần, áo;
· Xácđịnhđúngvịtríđovàphươngpháplấycácsốđođểthiếtkếquần, áo;
· Xâydựngđượchìnhtrảibềmặtcơthểtrêncơsởcácsốđothiếtkếquầnáo;
· Tựgiác, tíchcựcvàpháthuytínhsángtạotrongquátrìnhhọctập;
· Rènluyệntínhcẩnthận, chínhxácvàtácphongcôngnghiệp. 
2. Nội dung chương:
	2.1  Giớithiệuchungvềquần, áo
	Thờigian: 2giờ

	2.1.1. Kháiniệmvàchứcnăngcủaquần, áo
	

	2.1.2. Phânloạivàmãhóaquần, áo
	

	2.1.3. Chỉtiêuchấtlượngvàyêucầuđốivớiquần, áo
	

	2.2  Đặctrưngkíchthước, hìnhdáng, kếtcấucủaquần, áo
	Thờigian: 3giờ

	2.2.1. Kíchthước, hìnhdángbêntrongquần, áo
	

	2.2.2. Mốiliênhệgiữakíchthướcbêntrongvàbênngoài
	

	2.2.3. Lượngdưkiểudáng
	

	2.2.4. Hìnhdángbênngoàicủakếtcấuquần, áo
	

	2.2.5. Cácyếutốtạohìnhtrongquần, áo
	

	2.3. Hệsốđođểthiếtkếquần, áo
	Thờigian: 3giờ

	2.3.1. Kháiniệm
	

	2.3.2. Chứcnăngcủahệsốđo
	

	2.3.3. Nhữngđiểmcầnchú ý khiđo
	

	2.3.4. Trạngtháivàtưthếngườiđượcđo
	

	2.3.5. Phươngphápđocáckíchthướccơthểngười
	

	2.4. Phươngphápxâydựnghìnhtrảibềmặtcơthể
	Thờigian: 2giờ

	2.4.1. Nguyêntắcchung
	

	2.4.2. Cácphươngphápxâydựnghìnhtrảibềmặtcơthể
	

	Kiểmtra
	Thờigian: 1giờ



Chương 2: Cơsởthiếtkếtrangphục	Thời gian:18 giờ
1. Mục tiêu:
· Trìnhbàyđượckháiniệmmẫukỹthuật, mẫumĩthuậtvàcácgiaiđoạntrongthiếtkếquầnáo;
· Xácđịnhđủcácthôngsốthiếtkế;
· Xâydựngđượchìnhkhungcơbảncủaquần, áo;
· Thiếtkếđượcmẫucơsởcủaquần, áođảmbảohìnhdáng, kíchthướctheoyêucầukỹthuật;
· Sửdụngđúngkỹthuậtvàthànhthạocácdụngcụđo, thiếtkế;
· Rènluyệntínhcẩnthận, chínhxácvàtácphongcôngnghiệp. 
2. Nội dung chương:
	2.1. Nội dung thiếtkếquần, áo
	Thờigian: 1giờ

	2.1.1. Kháiniệmmẫumĩthuật, mẫukỹthuật
	

	2.1.2. Cácgiaiđoạncủaquátrìnhthiếtkếquần, áo
	

	2.2. Xâydựngkếtcấucơbảncủaquần, áo
	Thờigian: 1giờ

	2.2.1. Giớithiệuchung
	

	2.2.2. Nguyêntắcxâydựngcácthôngsốthiếtkế
	

	2.3. Thiếtkếmẫucơsởquần, áo
	Thờigian: 15giờ

	2.3.1. Kháiniệmvềmẫucơsở
	

	2.3.2. Xácđịnhcáckíchthướcđểthiếtkếquần, áo
	

	2.3.3 Thiếtkếmẫucơsởcủaquần, áo
	

	Kiểmtra
	Thờigian: 1giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:Phònghọclýthuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: PC, Projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:ChươngtrìnhMônhọcCơsởthiếtkếtrangphục; GiáotrìnhMônhọcCơsởthiếtkếtrangphục.
4. Các điều kiện khác:Thướckẻ 20cm – 30cm, thướcdây 150cm, bútchì, tẩy.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Đánhgiákiếnthứcbằngcácbàikiểmtraviếthoặcvấnđápcơbảnđạtnhữngyêucầusau:
· Phânbiệtđượccácchứcnăngcủaquần, áo;
· Nhậnbiếtđượcđặctrưngkíchthước, hìnhdángkếtcấucủaquần, áo;
· Xácđịnhđúngvịtríđovàphươngpháplấycácsốđođểthiếtkếquần, áo.
· Đánhgiákỹnăngcủasinhviênbằngcácbàitập: 
· Biếtsửdụngcácsốđođểthiếtkếmẫucơsởquần, áo;
· Thiếtkếđượcmẫucơsởquần, áo;
· Sửdụngđúngkỹthuậtvàthànhthạocácdụngcụđovàthiếtkế.
· Đánh giá thái độ: 
· Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật;
· Tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
2. Phương pháp: Đánh giá qua các bài kiểm tra.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
· 1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Cơ sở thiết kế trang phục sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
· Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:	cần tham gia đầy đủ các bài học và thực hiện các bài tập nhằm dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế các quy tắc về cơ sở thiết kế trang phục trong sản xuất ngành may
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Trọng tâm của môn học Cơ sở thiết kế trang phục  – Cao đẳng nghề May thời trang là: 
Chương 1: Mục 2. Hệ số đo để thiết kế quần, áo. 
Chương 2: 
· Mục 2. Xây dựng kết cấu cơ bản của quần, áo; 
· Mục 3. Thiết kế mẫu cơ sở của quần, áo.
4. Tài liệu tham khảo:
Giáo trình cơ sở thiết kế trang phục – Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX 2009;
TS Trần Thủy Bình - Giáo trình thiết kế quần áo – Nhà xuất bản Giáo dục 2005.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Mỹ thuật trang phục
Mã học phần: 11
Thời gian thực hiện học phần: 30giờ; (Lý thuyết:28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Là môn lý thuyết chuyên ngành trong chương trình các môn học bắt buộc đối với ngành Công nghệ may.
· Tính chất: Là môn học lý thuyết kết hợp với làm bài tập. Môn học giúp sinh viên nâng cao tính  sáng tạo, tính thẩm mỹ trong quá trình thực hiện sản phẩm may mặc.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  Sinh viên có kiến thức tổng quan về thời trang, hình thành và thiết kế được bộ sưu tập thiết kế thời trang.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề màu sắc, các nguyên lý thiết kế, phương pháp thiết kế từ đó hình thành tư duy sáng tạo, kỹ năng chuyên môn phục vụ cho học tập và lĩnh vực chuyên ngành.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên học tập nghiêm túc, thực hiện đầy đủ số bài tập sau học phần lý thuyết, nghiến cứu, tham khảo tài liệu  nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
III. Nội dung học phần:
3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1









2













3















4











5





6

	Bài mở đầu:
Chương1: Khái quát về trang phục, thời trang, mốt.
1. Trang phục
2. Thời trang
2.1 Thời trang cao cấp
2.2 Thời trang ứng dụng
3. Mốt và các giai đoạn của mốt
3.1 Mốt
3.2 Các giai đoạn của mốt
Chương 2: Định nghĩa phong cách và phân loại phong cách
1. Định nghĩa phong cách
2. Ảnh hưởng của phong cách trang phục đến đời sống
3. Phân loại phong cách
3.1. Phong cách căn bản
3.2. Phong cách cổ điển
3.3. Phong cách dân tộc
3.4. Phong cách hiện đại
3.5. Phong cách thể thao
3.6. Phong cách lập dị hay phong cách đường phố
3.7. Phong cách bảo tồn
4. Bài tập
Chương 3: Màu Sắc và kỹ thuật vẽ màu
1. Vòng màu cơ bản
1.1. Màu gốc
1.2. Màu dẫn suất
1.3. Vòng màu cơ bản
2. Các khái niệm cơ bản về màu sắc
2.1. Màu hữu sắc, màu vô sắc
2.2. Màu nóng, màu lạnh
2.3 Màu tương đồng, màu tương phản
3. Dụng cụ vẽ
3.1. Cọ vẽ
3.2. Màu vẽ
4. Phương pháp vẽ màu
5. Bài tập
Chương 4: Trang trí
1.  Chép và cách điệu hoa lá
1.1. Chép hoa lá thật
1.2. Cách điệu hoa lá
2. Bố cục trang trí
2.1. Khái niệm
2.2 Một số nguyên tắc bố cục trang trí
2.3. Một số thể thức cơ bản trong bố cục trang trí
2.4. Yêu cầu về bố cục trong bài trang trí.
3. Bài tập
Chương 5: Phương pháp vẽ dáng người trong thiết kế
1. Những đặc điểm cơ bản của dáng người trong thiết kế
2. Dáng người trong thiết kế
3. Bài tập
Chương 6: Nguyên lý thiết kế thời trang
1. Kiểu vẽ thời trang
1.1 Vẽ minh họa thời trang
1.2 Vẽ phác thảo công nghiệp
2. Cơ sở thiết kế
2.1. Bộ sưu tập
2.2. Sự lựa chọn vải và trang trí
2.3. Màu sắc bộ sưu tập
3. Nguyên lý thiết kế
3.1. Kiểu bóng
3.2. Đường nét
3.3. Điểm nhấn
3.4. Nhịp điệu
3.5. Tỉ lệ
3.6. Tính cân đối
4. Bài tập
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1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1: Khái quát trang phục, thời trang, mốt	Thời gian:2 giờ
1. Mục tiêu:Trình bày được kiến thức cơ bản về trang phục, thời trang, mốt
2. Nội dung chương:
    2.1. Trang phục
    2.2. Thời trang
    2.2.1. Thời trang cao cấp
    2.2.2. Thời trang ứng dụng
    2.3. Mốt và các giai đoạn của mốt
    2.3.1 Mốt
2.3.2 Các giai đoạn của mốt
Chương 2:Định nghĩa phong cách và phân loại phong cách Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày được định nghĩa phong cách và biết phân loại phong cách
2. Nội dung chương:
    2.1. Định nghĩa phong cách
    2.2. Ảnh hưởng của phong cách trang phục đến đời sống
    2.3. Phân loại phong cách
    2.3.1.Phong cách căn bản
    2.3.2.Phong cách cổ điển
    2.3.3.Phong cách dân tộc
    2.3.4.Phong cách hiện đại
    2.3.5.Phong cách thể thao
    2.3.6.Phong cách lập dị hay phong cách đường phố
2.3.7.Phong cách bảo tồn
2.4. Bài tập
Chương 3:Màu Sắc và kỹ thuật vẽ màu  Thời gian:2 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày được các kiến thức về màu sắc, hình thành kỹ năng pha màu, phối màu, hòa sắc.
2. Nội dung chương:
    2.1. Vòng màu cơ bản
    2.1.1.Màu gốc
    2.1.2.Màu dẫn suất
    2.1.3.Vòng màu cơ bản
    2.2 Các khái niệm cơ bản về màu sắc
    2.2.1.Màu hữu sắc, màu vô sắc
    2.2.2.Màu nóng, màu lạnh
    2.2.3.Màu tương đồng, màu tương phản
    2.3. Dụng cụ vẽ
    2.3.1.Cọ vẽ
    2.3.2.Màu vẽ
    2.4. Phương pháp vẽ màu
    2.5. Bài tập
Chương 4:   Trang trí  Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày được các kiến thức về màu sắc, bố cục. Hình thành kỹ năng pha màu, phối màu, hòa sắc, xây dựng bố cục trang trí, phác họa các đối tượng đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.
2. Nội dung chương:
    2.1. Chép và cách điệu hoa lá
    2.1.1. Chép hoa lá thật
    2.1.2. Cách điệu hoa lá
    2.2. Bố cục trang trí
    2.2.1.Khái niệm
    2.2.2.Một số nguyên tắc bố cục trang trí
    2.2.3.Một số thể thức cơ bản trong bố cục trang trí
    2.2.4.Yêu cầu về bố cục trong bài trang trí.
    2.3. Bài tập
Chương 5:  Phương pháp vẽ dáng người trong thiết kế	Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu:Trang bi kiến thức về tỉ lệ cơ thể người, phương pháp phác thảo dáng người trong thiết kế. Phác hoạ các đối tượng (mẫu vẽ) đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.
2. Nội dung chương:
    2.1. Những đặc điểm cơ bản của dáng người trong thiết kế
    2.2. Dáng người trong thiết kế
2.3. Bài tập
Chương 6:  Nguyên lý thiết kế thời trang	Thời gian:10 giờ
1. Mục tiêu:Trang bi kiến thức nguyên lý thiết kế trang phục, ứng dụng các nguyên lý để thiết kế bộ sưu tập thời trang theo xu hướng thời trang thế giới, phục vụ cho sản xuất trong nước.
2. Nội dung chương:
     2.1. Kiểu vẽ thời trang
     2.1.1 Vẽ minh họa thời trang
     2.1.2 Vẽ phác thảo công nghiệp
     2.2. Cơ sở thiết kế
     2.2.1. Bộ sưu tập
     2.2.2. Sự lựa chọn vải và trang trí
     2.2.3. Màu sắc bộ sưu tập
     2.3 Nguyên lý thiết kế
     2.3.1.Kiểu bóng
     2.3.2.Đường nét
     2.3.3.Điểm nhấn
     2.3.4.Nhịp điệu
    2.3.5.Tỉ lệ
    2.3.6.Tính cân đối
    2.4. Bài tập
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng vẽ
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bút chì, giấy vẽ, giấy can, giấy màu trang trí, gôm, màu nước.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Kiểm tra khách quan về nội dung kiến thức
· Khái niệm trang phục, mốt, thời trang,xu hướng phát triển của mốt, thời trang.
· Nghệ thuật tạo hình cho trang phục;
· Nghệ thuật hoà sắc trên trang phục. 
- Kỹ năng:Kiểm tra về kỹ năng, tư duy sáng tạo 
· Kỹ thuật, thủ pháp sử dụng các chất liệu như : Chì, màu nước;
· Phác hoạ cơ thể người; 
· Sử dụng, phối hợp màu sắc đạt hiệu quả thẩm mỹ;
· Vẽ phác hoạ trang phục trên cơ thể người mặc;
· Thiết kế trang phục mang tính thẩm mỹ cao.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường;
· Thái độ học tập cầu tiến, khả năng tự học hỏi, có tư duy thẩm mỹ;
· Quan hệ tốt, đúng mực với: bạn bè, thày cô;
· Tác phong công nghiệp của một người làm nghệ thuật hiện đại.
2. Phương pháp: 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Mỹ thuật trang phục sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
        - Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học: Nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, thực hiện các bài tập giảng viên hướng dẫn.
          - Những trọng tâm cần chú ý:
+ Chương 5:  Phương pháp vẽ dáng người trong thiết kế
+ Chương 6: Nguyên lý Thiết kế thời trang
4. Tài liệu tham khảo:
· Giáo trình Mỹ thuật trang phục – Trường CĐ nghề KTKT Vinatex 2010;
· Giáo trình Cơ sở thiết kế mẫu thời trang – Viện Đại học Mở Hà Nội, năm 2005;
· Giáo trình Cơ sở bố cục tạo hình – ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp HN, năm 2003















CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần:Thiết kế veston trên mannequin cơ bản
Mã học phần: 12
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành; thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Là môn học tiên quyết được học trong học kì đầu tiên. 
· Tính chất: Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng cơ bản về thiết kế trang phục. Đây là phương pháp thiết kế đang phát triển và thịnh hành trên thế giới, phương pháp thiết kế này cho phép diễn đạt ý tưởng của nhà thiết kế một cách chính xác, tự do mà không lo lắng với những con số trong công thức, như cắt may thông thường.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:Môn học cung cấp kiến thức và hướng dẫn sinh viên thiết kế, cắt dựng mẫu trực tiếp trên mannequin, mà không cần sử dụng công thức như cắt may thông thường. Môn học sẽ hướng sinh viên lối tư duy sáng tạo kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật trong thiết kế trang phục.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng thu thập, khám phá, lĩnh hội các kiến thức về thiết kế trang phục trên mannequin, vận dụng linh hoạt các kiến thức đó để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên học tập nghiêm túc, thực hiện đầy đủ số bài tập sau học phần lý thuyết, nghiến cứu, tham khảo tài liệu thiết kế trang phục trên mannequin nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
III. Nội dung học phần:
4. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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8


	Bài mở đầu:
Chương1: Phom mẫu, số đo và dụng cụ
1. Các vị trí đo trên phom mẫu
2. Chuẩn bị phom mẫu để đo
3. Dụng cụ
Chương 2: Thiết kế áo căn bản 
1. Chuẩn bị vải
2. Thiết kế áo căn bản
2.1. Thân trước
2.2. Thân sau
3. Kiểm tra
4. Sang ra giấy
Chương 3: Thiết kế áo có pen giao nhau
1. Chuẩn bị vải
2.Thiết kế áo có pen giao nhau
2.1. Thân trước
2.2. Thân sau
3. Kiểm tra
4. Sang ra giấy
Chương 4: Thiết kế áo có pen không đối xứng
1. Chuẩn bị vải
2.Thiết kế áo có pen không đối xứng
2.1. Thân trước
2.2. Thân sau
3. Kiểm tra
4. Sang ra giấy
Chương 5: Thiết kế áo có đường decoup
1. Chuẩn bị vải
2.Thiết kế áo có đường decoup  
2.1. Thân trước
2.2. Thân sau
3. Kiểm tra
4. Sang ra giấy
Chương 6: Thiết kế váy căn bản
1. Chuẩn bị vải
2.Thiết kế áo váy căn bản  
2.1. Thân trước
2.2. Thân sau
3. Kiểm tra
4. Sang ra giấy
Chương 7: Thiết kế váy không đối xứng
1. Chuẩn bị vải
2.Thiết kế áo váy không đối xứng  
2.1. Thân trước
2.2. Thân sau
3. Kiểm tra
4. Sang ra giấy
Chương 8: Thiết kế áo đầm
1. Chuẩn bị vải
2.Thiết kế áo đầm  
2.1. Thân trước
2.2. Thân sau
3. Kiểm tra
4. Sang ra giấy
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	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương1: Phom mẫu, số đo và dụng cụ	Thời gian:1 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng trình bày và thực hiện lấy số đo trên phom mẫu chính xác.
2. Nội dung chương:
2.1. Các vị trí đo trên phom mẫu
    2.2. Chuẩn bị phom mẫu để đo
    2.3. Dụng cụ
Chương2: Thiết kế áo căn bản	Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng trình bày và thực hiện được các bước thiết kế chi tiết cho sản phẩm áo căn bản
2. Nội dung chương:
2.1. Chuẩn bị vải
2.2. Thiết kế áo căn bản
2.1.1.Thân trước
2.1.2.Thân sau
2.3. Kiểm tra
2.4. Sang ra giấy
Chương3: Thiết kế áo có pen giao nhau	Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng trình bày và thực hiện được các bước thiết kế chi tiết cho sản phẩm áo có pen giao nhau
2. Nội dung chương:
2.1. Chuẩn bị vải
2.2. Thiết kế áo có pen giao nhau
2.1.1.Thân trước
2.1.2.Thân sau
2.3. Kiểm tra
2.4. Sang ra giấy
Chương4: Thiết kế áo có pen không đối xứng	Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng trình bày và thực hiện được các bước thiết kế chi tiết cho sản phẩm áo có pen không đối xứng.
2. Nội dung chương:
2.1. Chuẩn bị vải
2.2. Thiết kế áo có pen không đối xứng
2.1.1.Thân trước
2.1.2.Thân sau
2.3. Kiểm tra
2.4. Sang ra giấy
Chương5: Thiết kế áo có đường decoup 	Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng trình bày và thực hiện được các bước thiết kế chi tiết cho sản phẩm áo có đường decoup.
2. Nội dung chương:
2.1. Chuẩn bị vải
2.2. Thiết kế áo có pen đường decoup
2.1.1.Thân trước
2.1.2.Thân sau
2.3. Kiểm tra
2.4. Sang ra giấy
Chương6: Thiết kế áo váy căn bản   	Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng trình bày và thực hiện được các bước thiết kế chi tiết cho sản phẩm váy căn bản
2. Nội dung chương:
2.1. Chuẩn bị vải
    2.2. Thiết kế váy căn bản
2.1.1.Thân trước
2.1.2.Thân sau
2.3. Kiểm tra
2.4. Sang ra giấy
Chương7: Thiết kế váy không đối xứng	Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng trình bày và thực hiện được các bước thiết kế chi tiết cho sản phẩm váy không đối xứng.
2. Nội dung chương:
2.1. Chuẩn bị vải
2.2. Thiết kế váy không đối xứng
2.1.1.Thân trước
2.1.2.Thân sau
2.3. Kiểm tra
2.4. Sang ra giấy
Chương8: Thiết kế áo đầm	Thời gian:11giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng trình bày và thực hiện được các bước thiết kế chi tiết cho sản phẩm áo đầm.
2. Nội dung chương:
2.1. Chuẩn bị vải
2.2. Thiết kế áo đầm
2.1.1.Thân trước
2.1.2.Thân sau
2.3. Kiểm tra
    2.4. Sang ra giấy
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: xưởng may
2. Trang thiết bị máy móc: Mannequin, bàn cắt vải, máy may…
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Vải, giấy, dây ribbon, kim gút, kim đinh, thước, phấn, bút chì, bút vẽ trên vải….
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Đánh giá
+ Phương pháp thiết kế áo, váy, áo đầm trên mannequin
+  Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc môn
- Kỹ năng:
+ Thao tác vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của các loại áo, váy, áo đầm trên giấy bìa và trên vải theo tỷ lệ 1:1; 
+ Vẽ đường nét thiết kế các chi tiết của áo, váy, áo đầm.
+ Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc môn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp: 
· Lý thuyết (Vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi về phương pháp thiết kế để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên;
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên Cao đẳng ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
           - Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi vẽ thiết kế sai tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:	Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, hoàn thành bài tập giảng viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 2: Thiết kế áo căn bản
Chương 5: Thiết kế áo có đường decoup 
Chương 6: Thiết kế áo váy căn bản 
Chương 8: Thiết kế áo đầm
4. Tài liệu tham khảo:
Nguyễn Thị Mộng Hiền,Thiết kế trang phục trên mannequin, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,2015.
Helen Joseph- Armstrong, Draping for Apparel Design, Fairchild Publications, Inc,New York.

























CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thiết bị và bảo trì May công nghiệp veston
Mã học phần: 13
Thời gian thực hiện học phần:45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
-Vị trí:
· Môn học Thực tập Thiết bị và bảo trì May công nghiệp là môn học được bố trí học trước khi học các mô đun công nghệ may đào tạo trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.
-Tính chất:
+ Môn học Thực tập Thiết bị và bảo trì May công nghiệp là môn học cơ sở bắt buộc, lý thuyết kết hợp với thực hành trên máy nhằm bổ trợ cho các mô đun công nghệ may.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
              + Nhậnbiếtđượcnguyênlývậnhànhmộtsốloạimáycôngnghiệp
   -Kỹ năng:
              + Điềuchỉnhđúngcácthôngsốkỹthuậtcủamáy
              + Đạtđượcsảnphẩmcóđường may đạttiêuchuẩn
              + Thaotácnhanhgọnchínhxác
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
              + Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp
III. Nội dung học phần:
5. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Têncácbàitronghọcphần
	Thờigian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lýthuyết
	Thựchành / thựctập/ thínghiệm/ bàitập/ thảoluận
	Kiểm
tra

	
	Bài 1: Các dạng mũi may cơ bản 

Bài 2: Hiệu chỉnh máy may 1 kim 
Bài 3: Hiệu chỉnh máy may 2 kim
Bài 4: Hiệu chỉnh máy đính cúc
Bài 5: Hiệu chỉnh máy vắt sổ
Bài 6: Hiệu chỉnh máy thùa khuy
Bài 7: Hiệu chỉnh máy Kansai bông  
Bài 8: Cách sử dụng cữ gá lắp trong ngành may
Bài 9: Cách sử dụng thiết bị ủi
	15
6
3

3
6
3
    3
3
3
	13






	
6
3

3
6
3
3
3
3
	2






	Tổngcộng
	45
	13
	30
	    2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Các dạng mũi may cơ bản                                                   Thời gian: 15 giờ
   1.Mục tiêu:
a. Về kiến thức
Sinh viên trình bày được định nghĩa, đặc tính và phạm vi ứng dụng các dạng mũi may
b. Về kỹ năng
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
-  Phân biệt được các dạng mũi may	
c. Vềtháiđộ
-  Thaotácnhanhgọnchínhxác
-  Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp	
2.Nội dung chương: 
        2.1.Mũi may móc xích đơn
        2.2. Mũi may móc xích kép
        2.3. Mũi may thắt nút
        2.4. Mũi may vắt sổ
        2.5. Mũi may chần diễu
Bài 2: Hiệuchỉnhmáy may 1 kim	Thời gian: 6giờ
   1.Mục tiêu:
a. Về kiến thức
Sinh viên nhận biết được một số loại máy may 1 kim công nghiệp
b. Về kỹ năng
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
-  Điều chỉnh đúng các thông số kỹ thuật của máy
-  Đạt được sản phẩm có đường may đạt tiêu chuẩn	
c. Vềtháiđộ
-  Thaotácnhanhgọnchínhxác
-  Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp	
2.Nội dung chương: 
        2.1.Đặc tính kỹ thuật
        2.2.Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
        2.3.Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu
        2.4.Định vị cơ cấu cung cấp chỉ
        2.5.Các hỏng hóc thường gặp
Bài 3: Hiệuchỉnhmáy may 2 kim	Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu:
a. Vềkiếnthức
Sinhviênnhậnbiếtđượcmộtsốloạimáy may 2 kimcôngnghiệp
b. Vềkỹnăng
Saukhihọcxongbàinàyngườihọccókhảnăng:
-  Điềuchỉnhđúngcácthôngsốkỹthuậtcủamáy
-  Đạtđượcsảnphẩmcóđường may đạttiêuchuẩn	
 c. Vềtháiđộ
                  -  Thaotácnhanhgọnchínhxác
                  -  Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp	
2. Nội dung chương:
2.1 Đặc tính kỹ thuật
2.2 Hiệu chỉnh trụ kim
2.3 Hiệuchỉnh cam đẩy
2.4 Hiệu chỉnh bộ đẩy nguyên liệu
2.5 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
2.6 Hiệu chỉnh chuyển đẩy nguyên liệu
Bài 4: Hiệu chỉnh máy đính cúc	Thời gian: 3 giờ
   1.Mục tiêu:
a. Vềkiếnthức
Sinhviênnhậnbiếtđượcmộtsốloạimáyđínhcúc
b. Vềkỹnăng
Saukhihọcxongbàinàyngườihọccókhảnăng:
-  Điềuchỉnhđúngcácthôngsốkỹthuậtcủamáy
-  Đínhcúcđạtyêucầukỹthuật	
c. Vềtháiđộ
                  -  Thaotácnhanhgọnchínhxác
                  -  Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp	
2.Nội dung chương:
        2.1.Đặc tính kỹ thuật
        2.2.Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
        2.3.Định vị thời điểm lắc và đẩy thanh bàn kẹp cúc
        2.4.Hiệu chỉnh dừng máy và ly hợp ma sát
        2.5.Hiệu chỉnh số mũi
        2.6.Hiệu chỉnh bàn kẹp cúc
        2.7.Hiệu chỉnh cơ cấu điều hòa chỉ
        2.8.Các hỏng hóc
Bài 5: Hiệu chỉnh máy vắt sổ	Thời gian: 6 giờ
   1.Mục tiêu:
a. Vềkiếnthức
Sinhviênnhậnbiếtđượcmộtsốloạimáyvắtsổ
b. Vềkỹnăng
	Saukhihọcxongbàinàyngườihọccókhảnăng:
	-  Điềuchỉnhđúngcácthôngsốkỹthuậtcủamáy
	-  Đạtđượcsảnphẩmcóđườngvắtsổđạttiêuchuẩn	
c. Vềtháiđộ
- Thaotácnhanhgọnchínhxác
- Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp
2.Nội dung chương: 
2.1.Đặc tính kỹ thuật
2.2.Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
2.3.Hiệuchỉnhcácmóc
2.4.Hiệu chỉnh giá đở kim
2.5.Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu
2.6.Hiệu chỉnh chuyển đẩy nguyên liệu
2.7.Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép nguyên liệu
2.8.Hiệu chỉnh dao
2.9.Bệnh hỏng hóc
Bài 6: Hiệu chỉnh máy thùa khuyThời gian: 3 giờ
   1.Mục tiêu:
a. Vềkiếnthức
	Sinhviênnhậnbiếtđượcmộtsốloạimáythùakhuy
b. Vềkỹnăng
-  Saukhihọcxongbàinàyngườihọccókhảnăng:
-  Điềuchỉnhđúngcácthôngsốkỹthuậtcủamáy
-  Đạtđượcsảnphẩmcóđườngthùađạttiêuchuẩn	
        c. Vềtháiđộ
                  -  Thaotácnhanhgọnchínhxác
        -  Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp	
2.Nội dung chương: 
2.1.Đặc tính kỹ thuật
2.2.Hiệu chỉnh cam phân phối sản phẩm
2.3.Hiệu chỉnh cơ cấu dao động lắc khung trụ kim
2.4.Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép và chuyển đẩy nguyên liệu
2.5.Hiệuchỉnhbộtạomũi
2.6.Hiệu chỉnh hệ thống đục lỗ khuy
2.7.Hiệu chỉnh kéo cắt chỉ trên
2.8.Hiệu chỉnh kéo cắt chỉ dưới
2.9.Hiệu chỉnh bộ ép chỉ dẫn chỉ
Bài7: Hiệu chỉnh máy kansai bôngThời gian: 3 giờ
   1.Mục tiêu:
a. Vềkiếnthức
Sinhviênnhậnbiếtđượcmộtsốloạimáykansai
b. Vềkỹnăng
	-  Saukhihọcxongbàinàyngườihọccókhảnăng:
	-  Điềuchỉnhđúngcácthôngsốkỹthuậtcủamáy
	-  Đạtđượcsảnphẩmcóđường may đạttiêuchuẩn	
        c. Vềtháiđộ
                  -  Thaotácnhanhgọnchínhxác
                  -  Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp	
2.Nội dung chương: 
2.1.Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
2.2.Hiệuchỉnhcầnđánh bong
2.3.Hiệuchỉnhcơcấuchuyểnđẩynguyênliệu
2.4.Hiệu chỉnh cơ cấu đánh chùng chỉ- tiếp chỉ
2.5.Hiệu chỉnh sơ đồ xỏ chỉ
Bài 8: Cách sử dụng cữ gá lắp trong ngành mayThời gian: 3 giờ
   1.Mục tiêu:
a. Vềkiếnthức
Sinhviênnhậnbiếtđượcmộtsốloạicửgálắp
b. Vềkỹnăng
-  Saukhihọcxongbàinàyngườihọccókhảnăng:
-  Điềuchỉnhđúngcácthôngsốkỹthuậtcử
-  Đạtđượcsảnphẩmcóđường  mayđạttiêuchuẩn	
        c. Về thái độ
-  Thao tác nhanh gọn chính xác
          -  Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  
2.Nội dung chương:
2.1.Cữ gá  liên kết chi tiết và hoàn thiện mũi may
2.2.Hiệu chỉnh cữ gá cuốn mép chi tiết

Bài 9: Cách sử dụng thiết bị ủiThời gian: 3 giờ
   1.Mục tiêu:
a. Về kiến thức
Sinh viên nhận biết được một số loại thiết bị ủi
b. Về kỹ năng
-  Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
-  Điều chỉnh đúng các thông số ủi 
-  Ủi  sản phẩm  đạt yêu cầu kỹ thuật	
        c. Vềtháiđộ
-  Thaotácnhanhgọnchínhxác
           -  Đảmbảo an toànlaođộng, vệsinhcôngnghiệp
2.Nội dung chương: 
2.1.Quá trình sử dụng thiết bị ủi
2.2.Kỹ thuật ủi ép
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học  lý thuyết và thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: PC, Projector; Các loại thiết bị, máy may có liên quan đến môn học;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Vải, chỉ, phấn, giấy bìa, thoi, suốt.
4. Các điều kiện khác:ChươngtrìnhMônhọcThiếtbị May; GiáotrìnhMônhọcThiếtbị May; Các mô hình giảng dạy, tranh ảnh, Catalog;
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1.Nội dung:
· Kiến thức: Đánh giá  bằng các bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp đạt những yêu cầu sau:
· Kiến thức lý thuyết về đặc điểm, đặc tính kỹ thuật, cấu tạo và nguyên lý hoạt động;  
· Phương pháp sử dụng, vận hành bảo quản các loại thiết bị may; 
· Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của sinh viên: vận hành và bảo quản thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật, tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc đảm bảo an toàn.
2. Phương pháp:Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào quá trình thực tập vận hành máy có hiệu quả;
+Kiểm tra uốn nắn, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học: Cần đi học chuyên cần,chú ý quan sát giảng viên làm mẫu và thực hiện cho thuần thục.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, chương 2.
4. Tài liệu tham khảo:Giáo trình Thiết bị May - Trường Cao đẳng Nghề KT- KT Vinatex 2009; Chu Sĩ Dương - Giáo trình  Sửa chữa Thiết bị May 1996.









CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: CÔNG NGHỆ MAY CƠ BẢN
Mã học phần: 14
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
-Vị trí: 
Môn học công nghệ may cơ bản được bố trí học sau các môn học Cơ sở thiết kế trang phục bản, thiết bị bảo trì may công nghiệp 
-Tính chất:
Môn công nghệ may cơ bản là môn học chuyên ngành công nghệ may veston trong danh mục các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp ngành công nghệ may vestonmang tính chất tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu học phần:
-Kiến thức: phân tích các kiểu đường may, các thao tác may cơ  bản, yêu cầu kỹ thuật may chi tiết trang phục. 
- Kỹ năng: Phát biểu được qui trình may, phương pháp may chi tiết sản phẩm theo qui trình, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa, Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm, chuẩn bị bài trước, thực tập may các bài tập trong và ngoài lớp học; thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết,  nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.	
III. 	Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung khái quát quá trình sản xuất may
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ nghề may
	1
	1
	
	

	3
	Chương 3: Kỹ thuật may tay cơ bản,  kỹ thuật may tay, sang dấu
	2
	2
	
	

	4
	Chương 4: Kỹ thuật may các đường may máy cơ bản
	1
	2
	
	

	5
	Chương 5: Kỹ  thuật may các dạng đường nối vải cơ bản
	1
	1
	
	

	6
	Chương 6: Kỹ  thuật may các đường viền  cơ bản
	2
	2
	
	

	7
	Chương 7: Kỹ thuật may ly, chiết quần áo
	2
	2
	
	

	8
	Chương 8: Kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
	2
	2
	
	

	9
	Chương 9: Kỹ thuật may các đường xẻ
	2
	2
	
	

	10
	Chương 10: Kỹ thuật may các dạng cổ không bâu
	2
	2
	
	

	11
	Chương 11: Kỹ thuật may các dạng bâu áo.
	2
	2
	
	

	12
	Chương 12: Kỹ thuật may các dạng tay áo
	2
	2
	
	

	13
	Chương 13: Kỹ thuật tra thun quần, may cửa quần
	2
	2
	
	

	14
	Chương 14: Kỹ thuật may các dạng túi mổ
	2
	2
	
	

	15
	Chương 15: Kỹ thuật  may các dạng túi quần âu
	2
	2
	
	

	16
	Chương 16: Kỹ thuật  may các kiểu lưng quần , passant.
	2
	2
	
	
2

	17
	Chương 17: May các đường may tay, sang dấu
	2
	
	2
	

	18
	Chương 18: May các đường may máy cơ bản
	2
	
	2
	

	19
	Chương 19: May các đường xẻ trụ
	2
	
	2
	

	20
	Chương 20: May các dạng đường nối vải cơ bản
	2
	
	2
	

	21
	Chương 21: May cổ tròn, vuông
	3
	
	3
	

	22
	Chương 22: May ly, chiết quần áo
	2
	
	2
	

	23
	Chương 23: May các dạng đường viền cơ bản
	2
	
	2
	

	24
	Chương 24: May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
	3
	
	3
	

	25
	Chương 25: May bâu  lá sen tròn
	3
	
	3
	

	26
	Chương 26: May bâu  dalton rời
	3
	
	3
	

	27
	Chương 27: May bâu sơ mi
	3
	
	3
	

	28
	Chương 28: May bâu caré liền
	3
	
	3
	

	29
	Chương 29: Tra  tay áo thường
	3
	
	3
	

	30
	Chương 30: Tra  tay áo phồng
	3
	
	3
	

	31
	Chương 31: May trụtay, machette
	3
	
	3
	

	32
	Chương 32: May thun quần, may cửa quần
	3
	
	3
	

	33
	Chương 33: May túi mổ 1 viền
	6
	
	6
	

	34
	Chương 34: May túi mổ 2 viền
	3
	
	3
	

	35
	Chương 35: May  túi  xéo quần âu
	3
	
	3
	

	36
	Chương 36: May  túi  thẳng quần âu
	3
	
	3
	

	37
	Chương 37: May túi hàm ếch
	3
	
	3
	

	38
	Chương 38: May lưng quần âu, may passant
	3
	
	3  
	

	Tổng cộng
	120
	28
	90
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Giới thiệu chung khái quát quá trình sản xuất may          Thời gian: 1 giờ
1.	Mục tiêu:
-Khái quát quá trình may công nghiệp. 
-Phân biệt hình thức may đo và may theo cỡ số, so sánh ưu thế giữa hai loại thời trang.
-Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân. 
2.	Nội dung chương:
2.1.Hình thức may đo
2.2.Hình thức may theo cỡ số
	2.3.Bảng so sánh may đo và bán sẳn
Chương 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ nghề may                              Thời gian: 1 giờ
1.	Mục tiêu:
	-Khái niệm các dụng cụ  nghề may 
	 - Phân biệt chức năng sử dụng hiệu quả các loại dụng cụ.
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng  các loại dụng cụ trong thực tế . 
2.	Nội dung chương:
2.1	.Các dụng cụ nghề may
2.2.	Dụng cụ hoàn thiện sản phẩm
Chương 3: Kỹ thuật may tay cơ bản,  kỹ thuật may tay, sang dấu      Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
 -Khái niệm được các đường may tay cơ bản, sang dấu.
	-Phân tích các đường may tay cơ bản, các kiểu sang dấu. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng  các đường 
may tay cơ bản, các kiểu sang dấu  trong thực tế. 
2.	Nội dung chương:
2.1.	Ý nghĩa của may tay
2.2.Những điều kiện cần thiết
2.3.Các đường may tay cơ bản
2.4.Thùa khuy
Chương 4: Kỹ thuật may các đường may máy cơ bản		       Thời gian: 1 giờ
-Khái niệm được các đường may máy cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may máy cơ bản.
	 -Phân biệt các yêu cầu kỹ thuật may đường may máy cơ bản. 
 -Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng các đường may máy cơ bản  trong thực tế
2.	Nội dung chương:
2.1.	Khái niệm đường may máy cơ bản
2.2	.Ý nghĩa các đường may cơ bản
2.3.	Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may cơ bản
2.4	.Kỹ thuật may đường may máy cơ bản
Chương 5: Kỹ  thuật may các dạng đường nối vải cơ bản		       Thời gian: 1 giờ
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các dạng nối vải cơ bản.
	-Phân tích yêu cầu kỹ thuật may các dạng nối vải cơ bản. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng các dạng nối vải cơ bản trong thực tế
2.	Nội dung chương:
2.1.Nối vải thẳng: 
2.2	.Nối vải dọc và canh ngang  
2.3.	Nối vải dọc và canh xéo 
2.4	.Nối vải ngang và canh xéo  
2.5	.Nối vải canh xéo 
2.6.	Yêu cầu kỹ thuật
Chương 6: Kỹ  thuật may các đường viền  cơ bản.                             Thời gian: 2 giờ
- Phân tích yêu cầu kỹ thuật may các đường viền  cơ bản. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng  các đường viền  cơ bản trong thực tế .
2.	Nội dung chương:
2.1.Viền tròn
2.2	.Viền dẹp
Chương 7: Kỹ thuật may ly, chiết quần áo                                       Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các kiểu may ly, chiết cơ bản.
-Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may kiểu may ly, chiết cơ bản. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng   các kiểu may ly, chiết cơ bản trong thực tế..
2.	Nội dung chương:
2.1.Kỹ thuật may ly
2.2.	Kỹ thuật may chiết 
Chương 8: Kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo            Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các kiểu túi đắp, nắp túi, nẹp áo.
	-Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng các túi đắp, nắp túi, nẹp áo trong thực tế.
2.	Nội dung chương:
2.1.Kỹ thuật .may túi đắp không nắp 
2.2.	Kỹ  thuật may túi đắp có nắp
2.3	.Kỹ thuật may nẹp áo
2.4	. Kỹ thuật may lai áo
Chương 9: Kỹ thuật may các đường xẻ                                            Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
 -Khái niệm được các kiểu đường xẻ.
-Phân tích yêu cầu kỹ thuật may các kiểu đường xẻ. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng   các kiểu đường xẻ trong thực tế.
2.	Nội dung chương:
2.1.Đường xẻ không trụ
2.2	Đường xẻ một trụ
2.3	.Đường xẻ hai trụ
Chương 10: Kỹ thuật may các dạng cổ không bâu                            Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các dạng  cổáo.
	 -Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng cổáo.
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng    các dạng cổáo trong thực tế
2.	Nội dung chương:
2.1.	Sản phẩm ứng dụng
2.2.Cách thực hiện
2.3.Yêu cầu kỹ thuật
Chương 11: Kỹ thuật may các dạng bâu áo.                                     Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các dạng bâu áo
	-Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng bâu áo. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng  các dạng bâu áo trong thực tế.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Bâu lá sen
2.2.	Bâu sơmi
2.3.	Bâu Dalton	
2.4.	Bâu liền
Chương 12: Kỹ thuật may các dạng tay áo.                                      Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các dạng tay áo.
-Phân biệt  yêu cầu kỹ thuật  may các dạng tay áo. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng các dạng tay áo trong thực tế.
2.	Nội dung chương:
2.1.Kỹ thuật tra tay áo thường
2.2.	Kỹ thuật tra tay phồng 
Chương 13: Kỹ thuật tra thun quần, may cửa quần                          Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
 -Khái niệm được tra thun quần, may cửa quần.
-Phân tích yêu cầu kỹ thuật  may tra thun quần, may cửa quần. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng các kiểu tra thun quần, may cửa quần trong thực tế.
2.	Nội dung chương:
2.1.Kỹ thuật tra thun quần
2.2.Kỹ thuật may cửa quần
Chương 14: Kỹ thuật may các dạng túi mổ				     Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
 -Khái niệm các dạng túi mổ.
	 -Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng túi mổ. 
 -Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng   các dạng túi mổ trong thực tế.2.	Nội dung chương:
2.1.Túi mổ một viền
2.2.Túi mổ 2 viền
Chương 15: Kỹ thuật  may các dạng túi quần âu                                  Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
 -Khái niệm các dạng  túi quần âu.
	 -Phân tích yêu cầu kỹ thuật  may các dạng túi quần âu. 
-tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng  các túi quần âu trong thực tế..
2.	Nội dung chương:
2.1. Túi hàm ếch
2.2	Túi xéo
2.3	Túi thẳng
2.4	Kỹ thuật may túi cơi lật
Chương 16: Kỹ thuật  may các kiểu lưng quần , passant.                     Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm các kiểu lưng quần, passant.
	-Phân tích yêu cầu kỹ thuật  may các kiểu lưng quần , passant. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng  các   kiểu lưng quần , passant trong thực tế
2.	Nội dung chương:
2.1.Kỹ thuật may các kiểu lưng
2.2Kỹ thuật may passant 
Chương 17: May các đường may tay, sang dấu                                 Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình may các đường may tay, sang dấu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được các đường may tay, sang dấu theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 18: May các đường may máy cơ bản                                   Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-Phát biểu được qui trình các đường may máy cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được các đường may máy cơ bản theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 19: May các đường xẻ trụ                                                   Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình các đường xẻ trụ, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được các đường xẻ trụ theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 20: May các dạng đường nối vải cơ bản                               Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình các dạng đường nối vải cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được các dạng đường nối vải cơ bản  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 21: May cổ tròn, vuông                                                        Thời gian: 3giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình cổ tròn, vuông, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được cổ tròn, vuông theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 22: May ly, chiết quần áo                                                    Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình ly, chiết quần áo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được ly, chiết quần áo  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 23: May các dạng đường viền cơ bản                                    Thời gian: 2 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình các dạng đường viền cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được các dạng đường viền cơ bản theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 24: May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo                          Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 25: May bâu lá sen tròn                                                      Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình bâu  lá sen tròn, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được bâu  lá sen tròn theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 26: May bâu  dalton rời                                                       Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình bâu  dalton rời, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được bâu  dalton rời theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 27: May bâu sơ mi                                                               Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình bâu sơ mi, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được bâu sơ mi theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 28: May bâu caré liền                                                         Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May bâu caré liền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May bâu caré liền theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 29: Tra  tay áo thường                                                          Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình Tra  tay áo thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được  tay áo thường theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 30: Tra  tay áo phồng                                                             Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình Tra  tay áo phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được  tay áo phồng theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 31: May trụ tay, manchette                                                   Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May trụ tay, manchette, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được trụ tay, manchette  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 32: May thun quần, may cửa quần                                       Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May thun quần, may cửa quần, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được thun quần, may cửa quần theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 33: May túi mổ 1 viền                                                          Thời gian: 3  giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May túi mổ 1 viền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được túi mổ 1 viền theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 34: May túi mổ 2 viền                                                          Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May túi mổ 2 viền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được May túi mổ 2 viền theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 35: May túi  xéo quần âu                                                    Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May túi  xéo quần âu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được May túi xéo quần âu  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 36: May túi  thẳng quần âu                                                 Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May túi  thẳng quần âu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được May túi  thẳng quần âu theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 37: May túi hàm ếch                                                           Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May túi hàm ếch, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được May túi hàm ếch theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 38: May lưng quần âu, may passant                                          Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May lưng quần âu, may passant, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May lưng quần âu, may passant theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: nhà xưởng
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, máy tính, máy may, bàn ủi
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-Dụng cụ: bút, giấy, thước nhựa  dẻo 50cm, thước dây 150cm, kéo cắt vải, kim may tay.
kéo bấm...
-Nguyên vật liệu: Vải, keo, chỉ may, nút, thun, phấn may...
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Thiết kế các chit tiết sản phẩm may trên giấy theo sốđo theo tỉ lệ1:1
- Kỹ năng: Phát biểu được qui trình , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa, May chi tiết sản phẩm theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật, Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm, chuẩn bị bài trước, thực tập may các bài tập trong và ngoài lớp học;
2.Phương pháp: 
Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 10% dự lớp, các hoạt động khác 10%, thi giữa học phần 30%.
Thi cuối học kỳ: 50% (Hình thức thi: tự luận, Thời gian: 90 phút)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp Bậc trung cấp chuyên ngành công nghệ may veston
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
	+Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
	+Giảng viên chia nhóm sinh viên để hướng dẫn thực hành và thao tác mẫu;
	+Bố trí từng sinh viên luyện tập tại vị tríđược phân công, giảng viên quan sát uốn nắn.
- Đối với người học:
Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập, Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu
3. Những trọng tâm cần chúý:
Thiết kế rập các mẫu chi tiết trang  phục trên giấy cứng tỉ lệ 1:1, thực hiện may hoàn thành các chi tiết sản phẩm.
4.Tài liệu tham khảo:
[1]. Bài giảng công nghệ may trang phục 1, Khoa Công Nghệ May - Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 
[2] ThS. Trương Việt Khánh Trang, Hệ thống bài tập Công nghệ may trang phục I 
- Sách, tài liệu tham khảo:
 [3]. Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Thu  Huyền, Nguyễn Thị Hạnh, Giáo trình công nghệ may –- Nhà xuất bản giáo dục – 2005. 
[4]. Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn  Rê Công nghệ may –- nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2003.
-	Tài liệu tham khảo
[2]. Trần Thị Thêu, Công nghệ may trang phục I, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 
[3]. TS Trần Thủy Bình (chủ biên), Giáo trình Công nhệ may, NXB Giáo dục, 2005 
[4]. TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Hệ thống bài tập Công nghệ may , NXB Lao động – Xã hội, 2005
[5]. TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Giáo trình môn học Công nghệ may 2, NXB Thống kê, 2005
[6]. Alison Smith, The sewing book, DK publish, 2009





CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: May trang phục nam nữ cơ bản
Mã học phần: 15
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Môn May trang phục 1được bố trí học sau môn công nghệ trang cơ bản, thiết kế trang phục may cơ bản
· Tính chất:Môn May trang phục 1 là môn học chuyên ngành trong danh mục các môn học trong chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ may và mang tính chất tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:Thiết kế các sản phẩm may trang phục nữ trên giấy theo sốđo theo tỉ lệ1:1, vàtỉ lệ 1:5
·  Kỹ năng: Phát biểu được qui trình, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa, May được theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật, Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm, chuẩn bị bài trước, thực tập thiết kế may các bài tập trong và ngoài lớp học;
III. 	Nội dung học phần:
3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài mở đầu:
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Phương pháp đo trang phục nữ
	3
	3
	
	

	3
	Chương 2:Thiết kế áo nữ căn bản
	6
	6
	
	

	4
	Chương 3: Thiết kế các dạng bâu áo
	9
	9
	
	

	5
	Chương 4: Thiết kế quần âu nữ căn bản
	6
	6
	
	

	6
	Chương 5: Thiết kế quần jean nữ 
	5
	3
	
	2

	7
	Chương 6:May quần đáy giữa lưng thun
	6
	
	6
	

	8
	Chương 7: May áo thun nữ không bâu tay thường
	6
	
	6
	

	9
	Chương 8: May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng 
	6
	
	6
	

	10
	Chương 9: May áo sơ mi nữ  có decoupe 
	6
	
	6
	

	11
	Chương 10: May áo blouse
	6
	
	6
	

	12
	Chương 11: May váy căn bản 
	3
	
	3
	

	13
	Chương 12: May váy  thời trang 
	3
	
	3
	

	14
	Chương 13: May áo đầm bé gái thân liền không bâu 
	3
	
	3
	

	15
	Chương 14: May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng 
	3
	
	3
	

	16
	Chương 15: May áo đầm căn bản 
	3
	
	3
	

	17
	Chương 16: May áo đầm tám mảnh 
	3
	
	3
	

	18
	Chương 17: May áo đầm thời trang 
	3
	
	3
	

	19
	Chương 18: May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền 
	3
	
	3
	

	20
	Chương 19: May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau  
	3
	
	3
	

	21
	Chương 20: May quần âu nữ xếp pli túi xéo
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Bài mở đầu
	Thời gian: 1 giờ


Mục tiêu của bài:  
· Hiểu được về cách thực hiện học phần;
	1. Giới thiệu chung về cách thực hiện học phần
	

	2. Giới thiệu tổng quan về học phần
	


Chương 1: Phương pháp đo trang phục nữ		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên trình bày được phương pháp đo trang phục nữ.
Sinh viên có khả năng:
· Lấy số đo các dạng trang phục nữ.
· Lấy số đo chuẩn xác, đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng
2. Nội dung chương:
2.1.Phương pháp đo trang phục bé gái. 
2.2.Phương pháp đo trang phục nữ.
Chương2: Thiết kế áo nữ căn bản				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
	Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1.Ni mẫu.
2.2.Thiết kế thân trước.
2.3.Thiết kế thân sau.
2.4Thiết kế tay áo
Chương3: Thiết kế các dạng bâu áo                                          	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1.Thiết kế bâu lá sen.
2.2.Thiết kế bâu sam.
2.3.Thiết kế bâu care.
2.4.Thiết kế bâu cà vạt.
2.5.Thiết kế bâu tenant.
2.6.Thiết kế bâu lãnh tụ.
2.7.Thiết kế bâu dantol.
Chương4: Thiết kế quần âu nữ căn bản				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1.Ni mẫu.
2.2.Thiết kế thân trước.
2.3.Thiết kế thân sau. 
2.4.Thiết kế lưng.
2.5.Thiết kế các dạng túi quần.
2.6.Thiết kế pagette.
2.7.Thiết kế passant.
Chương 5: Thiết kế quần âu nữ căn bản				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1.Ni mẫu.
2.2.Thiết kế thân trước.
2.3.Thiết kế thân sau. 
2.4.Thiết kế lưng.
2.5.Thiết kế các dạng túi quần.
2.6.Thiết kế pagette.
2.7.Thiết kế passant.
Chương 6: Quần đáy giữa lưng thunThời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình may Quần đáy giữa lưng thun , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được Quần đáy giữa lưng thun  theo qui trìnhđúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2. Nội dung chương:
2.1. Điều kiện cho trước
2.2. Phương pháp tiến hành
2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 7: May áo thun nữ không bâu tay thườngThời gian: 6giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình may áo thun nữ không bâu tay thường , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được áo thun nữ không bâu tay thường  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 8: May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồngThời gian: 6 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 9: May áo sơ mi nữ  có decoupeThời gian: 12 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 10:  May áo blouseThời gian: 6 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình áo blouse, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được áo blouse theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 11:  May váy căn bản Thời gian: 6 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình váy căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được váy căn bản  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 12:  May váy  thời trang Thời gian:3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình váy  thời trang, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được váy  thời trang theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 13:  May áo đầm bé gái thân liền không bâu Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình áo đầm bé gái thân liền không bâu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được áo đầm bé gái thân liền không bâu  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 14:  May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 15:  May áo đầm căn bản Thời gian:3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình May áo đầm căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được May áo đầm căn bản theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 16:  May áo đầm tám mảnh Thời gian: 3giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình áo đầm tám mảnh, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được áo đầm tám mảnh theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 17:  May áo đầm thời trangThời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình áo đầm thời trang, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được áo đầm thời trang theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 18:  May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền Thời gian: 3giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 19: May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân
 sau Thời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 20:May quần âu nữ xếp pli túi xéoThời gian: 3 giờ
1.	Mục tiêu:
Sinh viên đạt được mục tiêu sau:
-     Phát biểu được qui trình quần âu nữ xếp pli túi xéo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
-	May được quần âu nữ xếp pli túi xéo theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.
-	Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
-	Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Điều kiện cho trước
2.2.	Phương pháp tiến hành
2.3.	 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:nhà xưởng
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, máy tính, máy may, bàn ủi
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-Dụng cụ: bút, giấy, thước nhựa  dẻo 50cm, thước dây 150cm, kéo cắt vải, kim may tay.
kéo bấm...
-Nguyên vật liệu: Vải, keo, chỉ may, nút, thun, phấn may...
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Thiết kế các sản phẩm may trên giấy theo số đo theo tỉ lệ 1:1, và 1:5
- Kỹ năng: Phát biểu được qui trình , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa, May được theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật, Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm, chuẩn bị bài trước, thực tập may các bài tập trong và ngoài lớp học;
2.Phương pháp: 
Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 10% dự lớp, các hoạt động khác 10%, thi giữa học phần 30%.
Thi cuối học kỳ: 50% (Hình thức thi: tự luận, Thời gian: 90 phút)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp Bậc cao dẳng chuyên ngành Công nghệ May
2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
	+Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
	+Giảng viên chia nhóm sinh viên để hướng dẫn thực hành và thao tác mẫu;
	+Bố trí từng sinh viên luyện tập tại vị tríđược phân công, giảng viên quan sát uốn nắn.
- Đối với người học:
Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập, Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu
3. Những trọng tâm cần chúý:
Thiết kế rập các mẫu trang  phục trên giấy cứng tỉ lệ 1;1, giấy A 4 tỉ lệ 1:5, thực hiện may hoàn thành các sản phẩm.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. ThS. Trương Việt Khánh Trang, Hệ thống bài tập thực tập may trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2012. 
[2]. ThS. Lâm Thị Phương Thùy, Giáo trình thiết kế trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011. 
- Sách, tài liệu tham khảo
[3]. ThS. Trương Việt Khánh Trang,Khoa Công nghệ may thời trang, Hệ thống bài tập thực tập công nghệ may trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2012. 
[4]. Trần Thị Thêu, Công nghệ may trang phục I, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.
[5]. TS Trần Thủy Bình (chủ biên), Giáo trình Công nhệ may, NXB Giáo dục, 2005 
[6]. TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Hệ thống bài tập Công nghệ may , NXB Lao động – Xã hội, 2005.
[7]. TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Giáo trình môn học Công nghệ may 2, NXB Thống kê, 2005.
























CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần:  MAY VESTON NỮ
Mã học phần: 16
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Môn May Veston nữ  được bố trí học sau môn Thực tập May trang phục  nữ  nữ cơ bản.
· Tính chất:
Môn May Veston nữ là môn học chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Veston và mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Trình bày được phương pháp thiết kế bộ Veston nữ.
· Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may cổ áo Vest nữ; 
· Xây dựng được quy trình lắp ráp và vẽ được mặt cắt của các bộ phận áo Vest nữ;
· Kỹ năng:
· Thiết kế và cắt được các chi tiết của bộ Veston nữ theo các số đo khác nhau 
· May hoàn chỉnh áo Vest nữ đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
· Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
III. Nội dung học phần:
6. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1







2



3





	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun Thực tập May Veston nữ 
Chương 1: Thiết kế áo Veston nữ 1 lớp
1. Đặc điểm hình dáng 
2.Thiết kế:
2.1 Thân sau
2.2 Thân trước
2.3 Tay áo
2.4 Các chi tiết khác
Chương 2: May cổ  áo Vest 
a. Đặc điểm, cấu tạo
b. Qui cách, yêu cầu kỹ thuật
c. Phương pháp may
Chương 3:  May áo Vest nữ 1 lớp
1. Đặc điểm, cấu tạo
2. Qui cách, yêu cầu kỹ thuật
3. Quy  cách lắp ráp
	1

29





15



45


	1

27











	







15



45
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	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Giới thiệu môn học May Veston nữ  			Thời gian: 1 giờ
Chương 1: Thiết kế áo Veston nữ 1 lớp                      	 	Thời gian: 29 giờ
1.Mục tiêu:
          2.1Kiến thức:
+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo Veston nữ
+ Phương pháp lấy các số đo để thiết kế.
2.2 Kỹ năng: 
+ Đo, tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo Veston nữ
+ Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo Veston nữ dựa trên số đo và công thức 
2.3 Thái độ:
+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế áo Veston nữ
+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế áo Veston nữ
2. Nội dung chương: 
2.1. Đặc điểm hình dáng 
2.2.Thiết kế:
2.2.1. Thân trước
2.2.2. Thân sau
2.2.3. Các chi tiết khác
Chương 2: May cổ  áo Vest                                          			   Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may cổ  áo Vest 1 lớp;
· Vẽ được mặt cắt của cổ áo Vest 1 lớp;
· May được cổ  áo Vest 1 lớp đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may cổ  áo Vest 1 lớp;
· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung chương:
2.1 Đặc điểm, cấu tạo
2.2 Qui cách, yêu cầu kỹ thuật
2.3 Phương pháp may
Chương 3:  May áo Vest nữ 1 lớp   					Thời gian: 45 giờ
1. Mục tiêu:
· Mô tả được đặc điểm hình dáng của áo Vest nữ;
· Xây dựng quy trình và sơ đồ lắp ráp áo Vest nữ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
· Lắp ráp hoàn chỉnh áo Vest nữ đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật;
· Xác định đúng dạng sai hỏng trong quá trình may, tìm ra nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;
· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung chương:
2.1  Đặc điểm, cấu tạo
2.2  Qui cách, yêu cầu kỹ thuật
2.3  Quy  cách lắp ráp 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
1. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may của các cụm chi tiết: áo Vest nữ;
1. Quy trình và sơ đồ lắp ráp sản phẩm áo Vest nữ;
1. Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
- Kỹ năng:
1. Vẽ mặt cắt chi tiết và các cụm chi tiết của sản phẩm áo Vest nữ;
1. May hoàn chỉnh áo Vest nữ đúng yêu cầu kỹ thuật;
1. Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
1. Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
1. Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật.
2. Phương pháp: 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Giảng viên chia nhóm sinh viên để hướng dẫn thực hành và thao tác mẫu;
· Bố trí từng sinh viên luyện tập tại vị trí được phân công, giảng viên quan sát uốn nắn.
- Đối với người học:	
Có thái độ tích cực trong học tập, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu môn học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Trọng tâm của môn học là: 
·  Chương 2: Thiết kế áo Veston nữ 1 lớp
· Chương 3: Thực tập may áo Veston nữ 1 lớp.
4. Tài liệu tham khảo:
· Giáo trình công nghệ may - Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 
· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005; 
· TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng - Giáo trình công nghệ may - Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006;
· Nguyễn Duy Cẩm Vân - Bài học cắt  may - Nhà xuất bản trẻ 2007.










CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực tập công nghệ sản xuất may veston 
Mã học phần:17
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Học phần được bố trí vào năm thứ hai sau các học phần cơ sở.
· Tính chất: Môn thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 1 là môn học hỗ trợ các môn học khác như thiết kế trang phục, kỹ thuật may, thực hành may sản phẩm.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: : Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế cơ bản về các phương pháp cắt, điều khiển dây chuyền sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
· Kỹ năng: Sinh viên thực hiện được công tác cắt bán thành phẩm, hoàn tất sản phẩm và triển khai tổ chức được các dây chuyền sản xuất một đơn hàng một cách có hiệu quả
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của các công tác cắt, điều khiển dây chuyền sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
III. Nội dung học phần:
7. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
	15
	
	15
	

	
	1.Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
	
	
	
	

	
	2.Quy trình và phương pháp thực hiện
	
	
	
	

	
	3.Bài tập ứng dụng
	
	
	
	

	
	4.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế
	20
	
	20
	

	
	1.Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
	
	
	
	

	
	2.Thực hiện chuẩn bị sản xuất về thiết kế:
	
	
	
	

	
	3.Bài tập ứng dụng
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ

	10
	
	10
	

	
	1.Thực hiện các công tác chuẩn bị về công nghệ 

	
	
	
	

	
	2.Bài tập ứng dụng
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Công đoạn cắt
	10
	
	10
	

	
	1.Thực hiện trải vải
	
	
	
	

	
	2.Thực hiện cắt nguyên phụ liệu ra bán thành phẩm:
	
	
	
	

	
	3.Đánh số
	
	
	
	

	
	4.Bóc tập
	
	
	
	

	
	5.Kiểm tra công đoạn cắt
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Công đoạn may
	10
	
	10
	

	
	1.Thực hiện công đoạn may
	
	
	
	

	
	2.Những quy định kỹ thuật trong quá trình triển khai dây chuyền sản xuất
	
	
	
	

	6
	Chương 6: Công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm
	15
	
	15
	

	
	1.Các công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm
	
	
	
	

	
	2. Phương pháp tiến hành
	
	
	
	

	7
	Chương 7: Công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm
	10
	
	10
	

	
	1.Nguyên tắc kiểm tra đánh giá
	
	
	
	

	
	2.Nội dung kiểm tra
	
	
	
	

	
	3.Phương pháp kiểm tra
	
	
	
	

	
	4.Bài tập ứng dụng
	
	
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	



2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu- Thời gian:15giờ
1.Mục tiêu:
Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
 Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
2. Nội dung chương:
2.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
2.2 Quy trình và phương pháp thực hiện
2.3 Bài tập ứng dụng
2.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế -Thời gian: 20giờ
1. Mục tiêu:
Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tài liệu kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may.
Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, mẫu rập của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.
Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.
2. Nội dung chương:
2.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
2.2 Thực hiện chuẩn bị sản xuất về thiết kế:
2.3 Bài tập ứng dụng:

Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ- Thời gian:10giờ
1. Mục tiêu:	
Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp thực hành xây dựng bảng thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng cho phân xưởng may.
Về kỹ năng: Sinh viên xây dựng được bảng thiết kế chuyền mã hàng, biết lựa chọn dây chuyền sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và sắp đặt sơ đồ bố trí mặt bằng hợp lý.
Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác thiết kế dây chuyền sản xuất và vai trò tổ chức dây chuyền của chuyền trưởng.
2. Nội dung chương:
2.1 Thực hiện các công tác chuẩn bị về công nghệ :
2.2 Bài tập ứng dụng

Chương 4: Công đoạn cắt- Thời gian:20giờ
1. Mục tiêu:
Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm áo Jacket 1 lớp.
 Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
2. Nội dung chương:
2.1 Thực hiện trải vải:
2.2 Thực hiện cắt nguyên phụ liệu ra bán thành phẩm:
2.3 Đánh số:
2.4 Bóc tập:
2.5 Kiểm tra công đoạn cắt:

Chương 5: Công đoạn may- Thời gian:20giờ
1. Mục tiêu:
Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế phương pháp chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu trước khi đưa hàng vào sản xuất.
Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ của chuyền phó như nhận bán thành phẩm, phụ liệu; kiểm tra bán thành phẩm, phụ liệu; phân tập và phối bán thành phẩm để chuẩn bị rải chuyền.
Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền phó trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.
2. Nội dung chương:
2.1 Thực hiện công đoạn may
2.2 Những quy định kỹ thuật trong quá trình triển khai dây chuyền sản xuất

Chương 6: Công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm- Thời gian:15giờ
1. Mục tiêu:
Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp điều khiển dây chuyền sản xuất và thao tác may công đoạn.
Về kỹ năng: Sinh viên điều khiển được một dây chuyền sản xuất và may chuyên môn hóa một công đoạn.
Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác điều khiển dây chuyền sản xuất.
2. Nội dung chương:
2.1 Các công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm
2.2 Phương pháp tiến hành

Chương 7: Công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm- Thời gian:20.giờ
1. Mục tiêu:
Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh.
Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của KCS trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.
2. Nội dung chương:
2.1 Nguyên tắc kiểm tra đánh giá
2.2 Nội dung kiểm tra
2.3 Phương pháp kiểm tra
2.4 Bài tập ứng dụng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
· Dụng cụ và trang thiết bị:
· PC, Projector;
· Sản phẩm mẫu;
· Phòng học lý thuyết;
· Đồng hồ bấm giây;
· Bàn đo, kiểm tra sản phẩm.
· Nguyên vật liệu:
· Giấy, bút. 
· Học liệu:
· Chương trình Mô đun đào tạo Thiết kế công nghệ; 
· Giáo trình Thiết kế công nghệ;
· Tài liệu kỹ thuật;
· Tài liệu tham khảo.
· Các nguồn lực khác:
· Nguồn điện.
· Kiến thức kỹ năng đã có:
· Có kỹ năng may và vận hành sử dụng thiết bị may;
· Hiểu biết về điện công nghiệp và an toàn lao động;
· Hiểu biết về kiến thức chuyên môn ngành;

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:
· Nguyên tắc kiểm tra nguyên phụ liệu;
· Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm;
· Phương pháp xây dựng quy trình công nghệ;
· Phương pháp thiết kế dây chuyền may;
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
· Kỹ năng:
· Xây dựng được tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm may;
· Thiết lập được quy trình công nghệ cho sản phẩm may;
· Thiết kế dây chuyền sản xuất May công nghiệp;
· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp đánh giá:
· Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Sử dụng các câu hỏi về phương pháp xây dựng bản tiêu chuẩn kỹ thuật, lập quy trình công nghệ may sản phẩmvà thiết kế dây chuyền may để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên;
· Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập xây dựng bản tiêu chuẩn kỹ thuật, lập quy trình công nghệ may sản phẩmvà thiết kế dây chuyền may trong chương trình mô đun đã học.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình Mô đun Thiết kế công nghệ sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thảo luận để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Giảng viên chia nhóm sinh viên để hướng dẫn thực hành làm bài tập;
· Bố trí từng sinh viên luyện tập tại vị trí được phân công, giáo viên quan sát hướng dẫn.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Trọng tâm của Mô đun Thiết kế công nghệ – nghề May thời trang là: 
· Bài 3: Lập quy trình công nghệ;
· Bài 4: Thiết kế dây chuyền sản xuất.
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Giáo trình công nghệ may - Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 
· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 
· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Trường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;
· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 
· TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng - Giáo trình công nghệ may - Trường  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;
· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.
· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trường  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.












CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: Đồ án 
Mã học phần: 18
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Môn Đồ án  được bố trí học sau môn chuyên ngành thực tập thiết kế rập, thực tập công nghệ sản xuất 
· Tính chất:Môn Đồ án  là môn học chuyên ngànhsản xuất trong danh mục các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp ngành Công nghệ may vestonmang tính chấtthực tập sản xuất,thực hiện một tiểu luận nhằm nghiên cứu một vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất thực tế,.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:Tổng hợp kiến thức về chuẩn bị sản xuất, triển khai sản xuất một đơn hàng cụ thể trong may công nghiệp
· Kỹ năng: Ứng dụng được kiến thức thực tập thiết kế rập, thực tập công nghệ sản xuất vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể như thiết kế và thực hành sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm theo hướng tích cực,Hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm theo hướng tích cực, Hình thành kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng. trong và ngoài lớp học;
III. 	Nội dung học phần:
4. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Nhận kế hoạch sản xuất
	3
	
	3
	

	2
	Chương 2: Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu
	3
	
	3
	

	3
	Chương 3: May mẫu đối, phân tích thao tác và định mức thời gian
	6
	
	6
	

	4
	Chương 4: Xây dựng bản thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng
	6
	
	6
	

	5
	Chương 5: May dây chuyền và kiểm tra chất lượng sản phẩm trên chuyền
	12
	
	12
	

	6
	Chương 6: Kiểm tra chất lượng hoàn chỉnh
	12
	
	12
	

	7
	Chương 7: Hoàn chỉnh đồ án
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:
	
	

	Chương 1: Nhận kế hoạch sản xuấtThời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
-Nghiên cứu mẫu theo đơn đặt hàng
-Tích cực tham gia vào đề tài của giảng viên hướng dẫn
2. Nội dung chương
2.1.Nghiên cứu mẫu theo đơn đặt hàng.
2.2.Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
2.3.Thực hiện tiếp nhận đơn hàng, thời gian hoàn tất sản phẩm
Chương 2: Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệuThời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Lập bảng qui định theo đơn đặt hàng
-Tích cực tham gia vào đề tài của giảng viên hướng dẫn
2. Nội dung chương
2.1.Lập bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu
2.2.Bảng quy định cho phân xưởng cắt
2.3.Bảng quy cách may sản phẩm.
Chương 3: May mẫu đối, phân tích thao tác vàđịnh mức thời gianThời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Lập bảng  mô tả mẫu, Tiêu chuẩn kỹ thuật theo đơn đặt hàng
-Tích cực tham gia vào đề tài của giảng viên hướng dẫn
2. Nội dung chương
2.1.Hình dáng
2.2.Cấu trúc
2.3.Tiêu chuẩn kỹ thuật may
2.4.Chế thử mẫu
Chương 4: Xây dựng bản thiết kế chuyền và sơđồ bố trí mặt bằngThời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Lập bảng  thiết kế chuyền, yêu cầu về kỹ thuật điều động rải chuyền
-Tích cực tham gia vào đề tài của giảng viên hướng dẫn
2. Nội dung chương
2.1.Lập bảng thiết kế chuyền 
2.2.Điều động rải chuyền
2.3.Những yêu cầu về kỹ thuật điều động rải chuyền
2.4.Bố trí KCS trong chuyền
Chương 5: May dây chuyền và kiểm tra chất lượng sản phẩm trên chuyềnThời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
-Kiểm tra chất lượng sản phẩm trên chuyền                                                                                             
-Tích cực tham gia vào đề tài của giảng viên hướng dẫn
2. Nội dung chương
2.1	Kiểm tra chuyền may 
2.2	Kiểm tra ủi

Chương 6: Kiểm tra chất lượng hoàn chỉnhThời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
-Kiểm tra chất lượnghoàn chỉnh sản phẩm trên chuyền                                                                                             
-Tích cực tham gia vào đề tài của giảng viên hướng dẫn
2. Nội dung chương
2.1.Kiểm tra thành phẩm
2.2.Kiểm tra bao bì, đóng gói
Chương 7: Hoàn chỉnh đồánThời gian: 3 giờ
	

	1. Mục tiêu:
-Thực hiện hoàn thiện sản phẩm công nghiệp
-Tích cực tham gia vào hướng dẫn đề tài của giảng viên
2. Nội dung chương
2.1.Bộ rập công nghiệp hoàn thiện, và sản phẩmcông nghiệp
2.2.Tập đồ án 
	


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:nhà xưởng
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, máy tính, máy may, bàn ủi
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-Dụng cụ: bút, giấy, thước nhựa  dẻo 50cm, thước dây 150cm, kéo cắt vải, kim may tay.
kéo bấm...
-Nguyên vật liệu: Vải, keo, chỉ may, nút, thun, phấn may...
4. Các điều kiện khác: trang bị mannequin full size
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
-Kiến thức: Tổng hợp kiến thức về chuẩn bị sản xuất, triển khai sản xuất một đơn hàng cụ thể trong may công nghiệp 
-Kỹ năng: Ứng dụng được kiến thức thực tập thiết kế rập, thực tập công nghệ sản xuất vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể như thiết kế và thực hành sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm theo hướng tích cực,Hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học vàứng dụng.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm theo hướng tích cực, Hình thành kỹ năng nghiên cứu vàứng dụng. trong và ngoài lớp học;
2.Phương pháp: 
Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 10% dự lớp, các hoạt động khác 10%, đánh giá qua các tiêu chí tập đồ án, rập mẫu, sản phẩm may công nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
5. Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp Bậc trung cấp chuyên ngành Công nghệmayveston
6.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
	+Phương pháp giảng dạy mang tính tổ chức  kết hợp thực tập công nghệ sản xuất,các phương pháp dạy học chủ yếu tổ chức, phân công để sinh viên tham gia sản xuất và vận dụng kiến thức lý thuyết vào sản xuất đơn hàng có hiệu quả;
	+Giảng viên chia nhóm sinh viên để hướng dẫn thực hành sản xuất;
	+Bố trí từng nhóm sinh viên luyện tập tại vị tríđược phân công, giảng viên quan sát uốn nắn.
- Đối với người học:
Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập, Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu trong triển khai sản xuất một đơn hàng.
7. Những trọng tâm cần chúý:
Tổng hợp kiến thức về  chuẩn bị sản xuất, triển khai sản xuất một đơn hàng cụ thể trong may công nghiệp
8. Tài liệu tham khảo:
-	Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
- Sách, tài liệu tham khảo:
[2]. Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
[3]. TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
[4]. Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.























CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp
Mã học phần: 19
Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Mô đun Thực tập tốt nghiệp được bố trí học sau cùng của khoá học, trước khi thi tốt nghiệp.
· Tính chất: Mô đun Thực tập tốt nghiệp là mô đun thực tập chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề May thời trang, nhằm nâng cao tay nghề và tìm hiểu các quá trình sản xuất thực tế tại Doanh nghiệp.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Tìm hiểu các công đoạn của quá trình chuẩn bị sản xuất, quá trình sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
· Kỹ năng:
Trực tiếp thực tập được các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may từ thiết kế công nghệ, chuẩn bị sản xuất, sản xuất đến quản lý chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật;
Tập hợp số liệu sản xuất và viết được báo cáo tốt nghiệp theo chuyên đề đã chọn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tư duy nghề nghiệp, có ý thức tự giác và tích cực tìm hiểu trong quá trình thực tập.
III. Nội dung học phần:
8. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Têncácbàitronghọcphần
	Thờigian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lýthuyết
	Thựchành / thựctập/ thínghiệm/ bàitập/ thảoluận
	Kiểm
tra

	
	Bàimởđầu
	1
	
	1
	

	1
	Chương 1: Tìmhiểucơcấutổchứccủadoanhnghiệp
	4
	
	4
	

	2
	Chương 2: Thựctậptạicôngđoạnchuẩnbịsảnxuất
	55
	
	55
	

	3
	Chương 3: Thựctậptạicáccôngđoạnsảnxuấttrêndâychuyền may
	170
	
	170
	

	4
	Chương 4: Báo cáo tốt nghiệp
	40
	
	40
	

	Tổngcộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:
	Bàimởđầu: Giớithiệumôđunthựctậptốtnghiệp
	Thờigian: 1giờ

	1. Ý nghĩacủaviệcthựctậptạidoanhnghiệp

	2. Giớithiệunội dung môđunthựctậptốtnghiệp


Chương 1: TìmhiểucơcấutổchứccủadoanhnghiệpThời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
· Hiểuđượclịchsửhìnhthànhvàpháttriểncủadoanhnghiệp;
· Trìnhbàycơcấuhoạtđộngvàquảnlýsảnxuấtcủacôngtyvà an toànlaođộng; 
· Chấphànhtốtcácnộiquycủadoanh nghiệp.
2. Nội dung chương:
2.1. Giới thiệu công ty
2.2 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
2.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.4 Đặc điểm tổ chức kinh doanh
2.5 Chức năng, nhiệm vụ  của công ty và các bộ máy quản lý trong doanh nghiệp
2.6 Cơ cấu hoạt động và quản lý sản xuất của công ty và an toàn lao động
Chương 2: Thựctậptạicôngđoạnchuẩnbịsảnxuất	Thời gian:.55 giờ
1. Mục tiêu:
· Tìmhiểukếhoạchsảnxuấtgồmkếhoạchcungcấpđịnhmứcnguyênphụliệu, bốtríthiếtbị, tiếnđộvàthờigiangiaohàng;
· Tìmhiểuphươngphápkiểmtrachấtlượngnguyênphụliệuđầuvào;
· Xâydựngđượctiêuchuẩnkỹthuậtcủasảnphẩmvàlậpđượcphiếucôngnghệ;
· Chấphànhtốtcácnộiquy, có ý thứctựgiácvàtíchcựctìmhiểutrongquátrìnhthựctập.
2. Nội dung chương:
2.1. Công đoạn chuẩn bị nguyên phụ liệu
2.2 Thực tập tại công đoạn chuẩn bị kỹ thuật
2.3 Thực tập tại công đoạn cắt bán thành phẩm
Chương 3: Thựctậptạicáccôngđoạnsảnxuất	Thời gian:170 giờ
1. Mục tiêu:
· Trựctiếpthamgiacáccôngđoạnsảnxuấttrêndâychuyền may côngnghiệp;
· Lậpđượcbảngthôngsốkỹthuậtvàtiếnhànhgiacôngsảnphẩmđạtyêucầuchấtlượng; 
· Thiếtkếđượcdâychuyềnsảnxuấttrong may côngnghiệptheochuyênđềđãchọn;
· Kiểmtrachấtlượng, thamgiađiềuhànhsảnxuấtsảnphẩmđảmbảoyêucầutiêuchuẩnkỹthuậtcủađơnhàng;
· Thựctập ở côngđoạnhoàntấtsảnphẩm;
· Rènluyệntưduynghềnghiệp, có ý thứctựgiácvàtíchcựctìmhiểutrongquátrìnhthựctập.
2. Nội dung chương:
2.1. Thực tập các công đoạn sản xuất trên dây chuyền
2.2 Phương pháp tổ chức sản xuất, điều hành trên dây chuyền và các tình huống kỹ thuật
2.3 Thiết kế dây chuyền
2.4 Công đoạn hoàn tất sản phẩm
Chương 4: Báocáotốtnghiệp	Thời gian:40 giờ
1. Mục tiêu:
· Hiểuvàviếtđượccơcấutổchức, môhìnhhoạtđộngcủa, quymôsảnxuấtcủadoanhnghiệpnơithựctập
· Tổnghợpđượccácsốliệuvềcôngnghệ, hệthốngtổchứcsảnxuấtmộtmãhàngcủadoanhnghiệp;
· Xâydựngđượcquytrìnhtriểnkhaisảnxuấthoànchỉnhmộtmãhàngsảnxuấttạidoanhnghiệpthựctập;
· Báocáoquátrìnhthựctậpđạtyêucầumôđun.
2. Nội dung chương:
2.1. Tìmhiểucơcấutổchứccủacôngty
2.2 Báo cáothựctậptạicácbộphậncủadoanhnghiệp
2.3 Xây dựng quytrìnhhoànchỉnhvềcôngtáctriểnkhaimộtmãhàngđãđượcthựctậptừcôngviệcchuẩnbịtớikhihoànthiệnsảnphẩm
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: công ty may mặc
2. Trang thiết bị máy móc: 
· Dựatrênhệthốngthiếtbịtạicácdoanhnghiệp may màsinhviênthựctập;
· Bút, sổ ghi chép; 
· Thước dây;
· Đồng hồ bấm giây.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Chươngtrìnhmôđunthựctậptốtnghiệp
· Đề cương thực tập;
· Tài liệu kỹ thuật;
· Tài liệu tham khảo;
· Nội quy thực tập.
			Nguyênvậtliệu:
· Cácloạinguyênliệuphụcvụsảnxuấtmặthàng may mặccủadoanhnghiệpnơisinhviênthựctập;
· Cácloạibìa, giấyvẽthiếtkế.
4. Các điều kiện khác:
· Cácphòngkỹthuật, thiếtkế, kho,…;
· Trangbịbảohộlaođộngnghề may;
· Xưởngsảnxuất.
			Kiếnthứckỹnăngđãcó:
· Cókỹnăng may vàvậnhànhsửdụngthiếtbị may;
· Hiểubiếtvềđiệncôngnghiệpvà an toànlaođộng;
· Hiểubiếtvềkiếnthứcchuyênmônngành.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
· Trìnhtựvàphươngpháptriểnkhaimộtmãhàng;
· Điểmlýthuyếtđượcghivàobảngđiểmtổngkếtkếtthúcmôđun.
- Kỹ năng:
 +  Đánhgiákỹnăngcủasinhviênthông qua báocáothựctậpcủasinhviênvànhậnxét, đánhgiácủaDoanhnghiệp; 
· Điểmthựchànhđượcghivàobảngđiểmtổngkếtkếtthúcmôđun.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thứctựgiác, tínhkỷluật, tinhthầntráchnhiệmtrongthựctập;
2. Phương pháp: 
+ Vấnđáp, viết: Sửdụngcáccâuhỏivềcáchsửlýcáctìnhhuốngxảy ra trongquátrìnhsảnxuấtđểkiểmtramứcđộtiếpthucủasinhviên;
+ Thựchành: Đánhgiákỹnăngsửdụngcácloạithiếtbị, dụngcụkiểmtrađođếmnguyênliệu, thiếtkế, cắt, mayvàhoàntấtsảnphẩm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
	1. Phạm vi áp dụng môn học: ChươngtrìnhMôđunThựctậptốtnghiệpsửdụngđểgiảngdạytrìnhđộ Cao đẳngvà Trung cấpnghề.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:phâncônghướngdẫnchosinhviênphươngphápthựctậpvàthuthậptàiliệu
- Đối với người học:Phươngpháptổchứcthựctậptốtnghiệpcóthểbốtrí: cánhânthựctậphoặcthựctậptheonhóm	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· TrọngtâmcủaMôđunThựctậptốtnghiệp là: 
· Chương 2: Thựctậptạicôngđoạnchuẩnbịsảnxuất
+ Chương 3: Thựctậptạicáccôngđoạnsảnxuấttrêndâychuyềnmay
4. Tài liệu tham khảo:
· GiáotrìnhThiếtkế – Trường Cao  đẳngnghề KT - KT VINATEX 2009;
· GiáotrìnhThiếtkếcôngnghệ – Trường Cao  đẳngnghề KT - KT VINATEX 2010;
· GiáotrìnhThiếtkếmẫucôngnghiệp – Trường Cao  đẳngnghề KT - KT VINATEX 2010; 
· GiáotrìnhThiếtkếvàgiácsơđồtrênmáytính – Trường Cao  đẳngnghề KT - KT VINATEX 2010;
· Giáotrìnhcôngnghệmay - Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 
· TS. TrầnThủyBình - Giáotrìnhcôngnghệmay - Nhàxuấtbảngiáodục 2005; 
· TS. VõPhướcTấn, KS. BùiThịCẩmLoan, KS, TrầnThị Kim Phượng - Giáotrìnhcôngnghệmay - TrườngđạihọccôngnghiệpthànhphốHồChí Minh - Nhàxuấtbảnthốngkê 2006.


































CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Tin học ứng dụng ngành may veston
Mã học phần: 21
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
+ Học phần Thực tập tin học ứng dụng ngành may là học phần đào tạo chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Công nghệ may.
+ Học phần Thực tập tin học ứng dụng ngành may  được bố trí học sau các học phần Thiết kế công nghệ.
· Tính chất:
· Học phầnThực tập tin học ứng dụng ngành may mang tính tích hợp giữa kiến thức lý thuyết kết hợp với thực hành.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
+ 	Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy vi tính;
+ 	Phương pháp sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản và phương pháp nhảy cỡ
· Kỹ năng:
	+ 		Sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản.
	+ 	Tính toán nhảy cỡ.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm để từ đó có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
III. Nội dung học phần:
9. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2


3

4

5


6

7
	Bài mở đầu:
Chương 1: Thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
Chương 2: Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDSChương 3: Nhảy mẫu trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
Chương 4: Giới thiệu về phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
Chương 5: Cách thiết lập đường dẫn trong giác sơ đồ
Chương 6: Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	1
4


10

3

2

5

5
	1
4


10

2

2

5

4
	
	





1





1





	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài mở đầu
	Thời gian: 1 giờ 

	1. Khái quát nội dung và trọng tâm của học phần đào tạo

	2. Phương pháp học tập học phần

	3. Giới thiệu phương pháp học tập và tài liệu tham khảo



	Chương 1: Thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
	Thời gian: 4giờ 



a. Mục tiêu:
i. Biết cách khai báo 1 mã hàng mới trước khi thiết kế;
ii. Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để thiết kế các mẫu trên máy vi tính với GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
iii. Thiết kế được các mẫu quần âu, áo sơ mi cơ bản đảm bảo hình dáng, kích thước;
iv. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
v. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
b. Nội dung chương:

	2.1. Cách tạo một mã hàng mới
	

	2.2. Các thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
	

	2.2.1. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu áo thun polo
	

	2.2.2. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi nam
	

	2.2.3. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu quần âu nữ
	



	Chương 2: Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDS
	Thời gian: 10 giờ 



2. Mục tiêu: 
i. Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để thiết kế trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
ii. Thiết kế các chi tiết của quần âu, áo sơ mi theo hình dáng, thông số kích thước;
iii. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
iv. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
3. Nội dung chương:

	2.1. Cách khai báo một mã hàng mới trước khi thiết kế
	

	2.2. Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDS
	

	2.2.1. Các menu lệnh thiết kế
	

	2.2.2. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu áo thun polo
	

	2.2.3. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi nam
	

	2.2.4. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu quần âu nữ
	



	Chương 3: Nhảy mẫu trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 3 giờ 



2. Mục tiêu:
v. Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
vi. Nhảy mẫu các chi tiết của quần âu, áo sơ mi bảo hình dáng, thông số kích thước;
vii. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
viii. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị
3. Nội dung chương:

	2.1. Nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên máy với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.1.1. Các Menu cơ bản thường dùng trong nhảy mẫu
	

	2.1.2. Nhảy mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	2.1.3. Nhảy mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	2.1.4. Nhảy mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.1.5. Nhảy mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	

	2.2. Cách lập bảng chi tiết
	

	2.2.1. Các Menu cơ bản thường dùng để lập bảng chi tiết
	

	2.2.2. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	2.2.3. Thiết lập bảng chi tiết mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	2.2.4. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.2.5. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	



	Chương 4: Giới thiệu về phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 2 giờ



2. Mục tiêu:
ix. Trình bày được chức năng của phần mềm giác sơ đồ Lectra – Diamino;
x. Biết được một số thao tác cơ bản trên phần mềm giác sơ đồ Lectra – Diamino V5R2 (Thao tác mở phần mềm, tắt phần mềm…);
xi. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
xii. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
3. Nội dung chương:

	2.1. Giới thiệu phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2. Một số thao tác cơ bản trên phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	



	Chương 5: Cách thiết lập đường dẫn trong giác sơ đồ
	Thời gian: 5 giờ



2. Mục tiêu:
xiii. Biết thiết lập đường dẫn cho mã hàng trong giác sơ đồ với phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;
xiv. Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;
xv. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
3. Nội dung chương:

	2.1. Cách thiết lập đường dẫn cho một mã hàng trong giác sơ đồ
	



	Chương 6: Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 5 giờ



2. Mục tiêu:
xvi. Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để giác sơ đồ trên phần mềm Lectra-Diamino;
xvii. Hiểu phương pháp giác sơ đồ mẫu quần âu, áo sơ mi cơ bản để từ đó vận dụng vào thực tế sản xuất;
xviii. Giác được sơ đồ mẫu quần âu, áo sơ mi trên máy tính đảm bảo yêu cầu kĩ thuật;
xix. Biết phương pháp in các sơ đồ giác trên máy in;
xx. Tự giác, tích cực học tập, có ý thức tiết kiệm nguyên phụ liệu và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;
xxi. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
3. Nội dung chương:

	2.1. Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2. Các lệnh thường dùng trong giác sơ đồ với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2.1. Giác sơ đồ mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	Kiểm tra
	

	2.2.2. Giác sơ đồ mẫu mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	Kiểm tra
	

	2.2.3. Giác sơ đồ mẫu mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.2.4. Giác sơ đồ mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	

	2.3. Cách in sơ đồ giác mẫu trên máy in sơ đồ
	



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
· Phòng học thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: 
· PC, Projector;
· Bộ phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Chương trình mô đun đào tạo Giác sơ đồ trên máy tính;
· Giáo trình thiết kế mẫu và giác sơ đồ trên máy tính;
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;
· Giáo trình thiết kế quần âu áo sơ mi;
· Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp.
4. Các điều kiện khác:
· Có hệ thống làm mát và thoáng khí.
· Phòng học máy tính chuyên môn hoá
· Nguồn điện và hệ thống máy tính đầy đủ

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Đánh giá kiến thức tổng quan về phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Chức năng các Menu cơ bản thường dùng giác sơ đồ mẫu với phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;  
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
· Kỹ năng:
· Kiểm tra về kỹ năng sử dụng các lệnh cơ bản của phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Kiểm tra về kỹ năng giác sơ đồ mẫu áo sơ mi và quần âu cơ bản với phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
· Thái độ:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, bảo quản trang thiết bị của phòng học.
2. Phương pháp: 
· Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên về: 
· Kiến thức tổng quan về tin học cơ bản;
· Kiến thức về thiết kế mẫu công nghiệp (áo sơ mi, quần âu..);
· Kiến thức về phương pháp giác sơ đồ;
· Đánh giá kiến thức tổng quan về phần mềm giác sơ đồ mẫu Lectra – Diamino; 
· Chức năng các Menu cơ bản thường dùng để giác sơ đồ mẫu và in sơ đồ mẫu với phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
· Thực hành: 
· Kỹ năng sử dụng máy tính;
· Kiểm tra về kỹ năng sử dụng phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Kiểm tra về kỹ năng về giác sơ đồ mẫu.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình Học phần Thực tập Tin học ứng dụng ngành may sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng Công nghệ may 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:
· Học phần Thực tập Tin học ứng dụng ngành maymang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;
· Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của học phần và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; 
· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
· Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giáo viên thao tác mẫu cần chia nhóm để học sinh dễ quan sát;
· Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho học sinh.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Trọng tâm của Học phần Thực tập Tin học ứng dụng ngành may – Cao đẳng Công nghệ may: Chương 2, chương 3, chương 6.
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính - Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009;
· Giáo trình Thiết kế quần âu áo sơ mi – Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009;
· Cao Bích Thuỷ – Giáo Trình Thiết kế sơ mi, quần âu, chân váy đầm liền thân, veston, áo dài – NXB Lao động Xã hội;  
· Ts.Trần Thủy Bình – Giáo Trình Thiết kế quần áo – NXB Giáo dục 2005;
· TS. Võ Phước Tấn – Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính – NXB Thống kê;
· Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp – Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009.
· Ks. Nguyễn Thanh Bình – Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh. Hướng dẫn sử dụng Accumark V8.2.
· Đào tạo kỹ thuật công nghệ may Trường Quốc Thảo – Kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may -  Kỹ thuật thiết kế rập.
· Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học thiết kế trang phục 3. Nhà xuất bản thống kê, 9/2006.


